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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

          Kế toán doanh nghiệp là một trong những nghề có trong danh mục đào tạo của 

trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk. 

Tài chính doanh nghiệp là môn học cơ sở nghề bắt buộc của chương trình đào 

tạo Trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong 

các môn học chung. 

Chủ trương giáo trình môn học phải theo sát chương trình đào tạo đã được 

duyệt là yêu cầu cấp thiết của nhà trường hiện nay. 

Với các lý do trên tác giả biên soạn cuốn giáo trình TÀI CHÍNH DOANH 

NGHIỆP nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của 

học sinh đang theo học tại trường.    

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả 

rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn học sinh, sinh 

viên để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Mã số môn học: MH16 
Thời gian môn học: 75 giờ  (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành 35 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào 

tạo nghề kế toán doanh nghiệp. Là môn học được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và 
song song với môn kế toán doanh nghiệp. 

- Tính chất: Tài chính doanh nghiệp là môn học bắt buộc, Thông qua kiến thức chuyên 

môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập kế hoạch về tài chính, kiểm tra giám sát, 
đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp 

với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức: 

+ Mô tả được nội dung tổng quan tài chính doanh nghiệp 
+ Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 

+ Theo dõi, quản lý, kiểm tra một cách chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh 
+ Giải thích được các nội dung về giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp  
+ Vận dụng những kiến thức cơ bản của môn học vào công tác kế toán, tài chính ở vị 

trí làm việc sau này 
- Kỹ năng: 

+ Tính toán được các chỉ tiêu về vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp 
+ Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định, tính nhu cầu vốn 

lưu động, tính giá thành, tính doanh thu, tính thuế và tính lợi nhuận của doanh nghiệp  

+ Phân phối sử dụng và tạo lập các nguồn vốn trong doanh nghiệp một cách hiệu quả 
+ Xử lý, tính toán các số liệu tài chính ở doanh nghiệp để có số liệu kế toán thật sự 

chính xác 
+ Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp. 
+ Kiểm tra được tình hình tài chính doanh nghiệp 

- Thái độ: Tuân thủ các quy định của nhà nước, trung thực 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 
Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 
Tài chính doanh nghiệp 
Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài 

chính doanh nghiệp 

3 3   

2  Vốn cố định trong doanh nghiệp 

Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp  

Khấu hao tài sản cố định 
Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 

16 7 8 1 

3 Vốn lưu động trong doanh nghiệp 

Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu 
động trong doanh nghiệp 
Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu 

cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 
Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

17 7 9 1 
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4 Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 

của doanh nghiệp 

Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của 

doanh nghiệp 
Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp 

14 8 5 1 

5 Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp  
Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của 

doanh nghiệp 

Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh 
Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 

13 8 4 1 

6 Kế hoạch hoá tài chính  

 Phân tích tài chính - tiền đề của kế hoạch hoá tài chính 

Kế hoạch tài chính 

Dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính 
đặc trưng 

12 7 4 1 

 Cộng 75 40 30 5 
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp; 

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp; 

- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp; 

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp; 

- Giải thích được bản chất tài chính của doanh nghiệp; 

- Cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình học. 

1.1. Tài chính doanh nghiệp 

Tài chính: là việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức tiền tệ, gắn liền với 

việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của 

các chủ thể trong xã hội. 
Doanh nghiệp: là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh 

doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. 
Tài chính doanh nghiệp: là những quan hệ kinh tế gắn liền với việc tạo lập và sử 

dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

1.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp và tài chính 

Tài chính doanh nghiệp được biểu hiện là những quan hệ giá trị giữa doanh 

nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu 

bao gồm: 

- Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước:  

+ Tất cả các DN thuộc mọi thành phần kinh tế phải nộp thuế cho NSNN 

+ DNNN được nhà nước cấp phát vốn, một số công ty liên doanh, công ty cổ 

phần  nhà nước tham gia hùn vốn, đồng thời các DN được nhà nước cho vay vốn. 

- Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính : là quan hệ vay trả, tiền 

mua bán cổ phiếu, trái phiếu, tiền nộp phí bảo hiểm, tiền bồi thường rủi ro ... 

- Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác: bao gồm thị trường hàng 

hóa và thị trường lao động. 

+ Quan hệ giữa DN với thị trường hàng hóa : Là quan hệ thanh toán tiền mua bán 

hàng ( DN mua nguyên nhiên vật liệu, MMTB …..và bán sản phẩm SX, cung ứng dịch 
vụ ….) 

+ Quan hệ giữa DN với thị trường lao động là thông qua việc ký kết hợp đồng lao 

động và thanh toán tiền công lao động. 

- Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp: là quan hệ DN với các tổ đội SX, các phân 

xưởng, các phòng ban, với công nhân viên trong DN là quan hệ tạm ứng, thanh toán, 

chi trả lương, thưởng, bảo hiểm, bồi thường vật chất ... 

1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp 

*  Lựa chọn và quyết định đầu tư: 

Triển vọng của một doanh nghiệp trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào quyết 

định đầu tư dài hạn với quy mô lớn như: đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh 

doanh, sản xuất sản phẩm mới,… Để đi đến quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp 

phải xem xét cân nhắc trên nhiều mặt về kinh tế, kỹ thuật và tài chính. Trong đó, về 

mặt tài chính phải xem xét các khoản chi tiêu vốn cho đầu tư và thu nhập do đầu tư 

mang lại hay nói cách khác là xem xét dòng tiền ra và dòng tiền vào liên quan đến 
khoản đầu tư để đánh giá cơ hội đầu tư. Đó chính là quá trình hoạch định dự toán vốn 

đầu tư và đánh giá hiệu quả tài chính của việc đầu tư. 
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* Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu 

cầu vốn cho các hoạt động của doanh nghiệp: 
Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều đòi hỏi phải có vốn. Tài chính doanh 

nghiệp phải xác định nhu cầu vốn cẩn thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp ở 

trong kỳ. Phải tổ chức huy động các nguồn vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ và có lợi cho 

các hoạt  động của doanh nghiệp. 

* Sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi và đảm 

bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp:  

Phải tìm mọi biện pháp huy động tối đa số vốn hiện có của doanh nghiệp vào 

hoạt động kinh doanh, giải phóng kịp thời số vốn ứ đọng, theo dõi chặt chẽ và thực 

hiện tốt việc thanh toán, thu hồi tiền bán hàng và các khoản thu khác, đồng thời quản 

lý chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 

Thường xuyên tìm biện pháp thiết lập sự cân bằng giữa thu và chi tiền, đảm bảo cho 

doanh nghiệp luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

* Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ  của doanh nghiệp: 

góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh nghiệp và cải thiện đời sống vật chất và 

tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp. 
* Kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của doanh nghiệp:  

Thông qua tình hình thu, chi tiền tệ hằng ngày, các báo cáo tài chính, tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu tài chính cho phép kiểm soát được tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp. Mặt khác, định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 

Qua phân tích, cần đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, những điểm mạnh, điểm yếu trong 

quản lý và dự báo trước tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp cho các nhà 

lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định thích hợp điều chỉnh 

hoạt động kinh doanh và tài chính. 

* Thực hiện kế hoạch hóa tài chính: 

Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cần được dự kiến trước thông qua việc 

lập kế hoạch tài chính. Có kế hoạch tài chính tốt thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra 

các quyết định tài chính thích hợp nhằm đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. 

1.1.3. Vai trò của tài  chính doanh nghiệp 

* Huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường và 
liên tục:  

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường nảy sinh các nhu cầu vốn 

ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng như cho đầu tư phát 

triển của doanh nghiệp. Việc thiếu vốn sẽ khiến cho các hoạt động của doanh nghiệp 

gặp khó khăn hoặc không triển khai được. Do vậy, việc đảm bảo cho các hoạt động 

của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, liên tục phụ thuộc rất lớn vào việc tổ 

chức huy động vốn của tài chính doanh nghiệp. 

Sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một 

phần lớn được quyết định bởi chính sách tài trợ hay huy động vốn của doanh nghiệp. 

* TCDN giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp: 

- Việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn phụ thuộc rất lớn vào việc đánh giá, lựa 

chọn đầu tư từ góc độ tài chính. 

- Việc huy động vốn kịp thời, đầy đủ giúp cho doanh nghiệp nắm được cơ hội 

kinh doanh. 
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- Lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp có thể giảm 

bớt được chi phí sử dụng vốn góp phần rất lớn cho việc tăng lợi nhuận của doanh 
nghiệp. 

* TCDN là công cụ rất hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh 

nghiệp: 

Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình vận động, 

chuyển hóa  hình thái của vốn tiền tệ. Thông qua tình hình thu chi tiền tệ hằng ngày, 

tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và đặc biệt là các báo cáo tài chính có thể 

kiểm soát kịp thời, tổng quát các mặt hoạt động của doanh nghiệp, từ đó phát hiện 

được những tồn tại và những tiềm năng chưa được khai thác để đưa ra các quyết định 

thích hợp nhằm đạt tới mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của TCDN ngày càng trở nên quan trọng hơn 

đối với hoạt động của doanh nghiệp: 

- Hoạt động tài chính của doanh nghiệp liên quan và ảnh hưởng tới tất cả các hoạt 

động của doanh nghiệp. 

- Quy mô kinh doanh và nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp ngày càng 

lớn. 
- Các thông tin về tình hình tài chính là căn cứ quan trọng đối với các nhà quản lý 

doanh nghiệp để kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp. 

1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh 

nghiệp 

1.2.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp 

Hình thức pháp lý tổ chức DN ảnh hưởng đến tổ chức TCDN trên các khía cạnh:  

+ Phương thức hình thành và huy động vốn 

+ Việc chuyển nhượng vốn 

+ Phân phối lợi nhuận 

+ Tránh nhiệm của CSH đối với các khoản nợ của DN 
* Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu 

trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

+  Phương thức hình thành và huy động vốn: Tự có và đi vay  

+ Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với HĐKD và tài chính của DN   
+ LNST là tài sản hoàn toàn thuộc về CSH của DN          

+ Chủ DNTN chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động. 
* Công ty hợp danh: là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp 

danh, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. 

+ Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về 

các nghĩa vụ của công ty.  

+ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty 

trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty và được chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp 

+ Công ty hợp danh không được phép phát hành bất cứ loại chứng khoán nào. 
* Công ty trách nhiệm hữu hạn: 

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam, có hai dạng công ty TNHH: 

Công ty TNHH có hai thành viên trở lên và Công ty TNHH một thành viên. 

- Công ty TNHH 2 TV: 

+ Huy động vốn: Góp vốn, đi vay (Không được phép phát hành cổ phiếu)  

+ Trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản của DN: Trong phạm vi vốn góp 
+ LNST thuộc về các TV, việc phân phối do TV quyết định 

- Công ty TNHH 1 TV: là DN do một tổ chức hoặc một cá nhân làm CSH. 
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+ CSH Công ty chịu trách nhiệm về khoản nợ và TS khác của Công ty trong 

phạm vi số vốn điều lệ của Công ty 
+ Phải tách biệt tài sản của CSH Cty và TS của Công ty 

+ Công ty TNHH 1 TV không được phép phát hành cổ phiếu 
* Công ty cổ phần: là doanh nghiệp trong đó:  

+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ và nghĩa vụ TS khác trong phạm 

vi số vốn đã góp vào công ty 

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ 

TH có quy định của pháp luật 

+ CTCP được phép phát hành chứng khoán để huy động vốn 

+ LNST thuộc quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông 

1.2.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh 

Những ảnh hưởng đó là: 

- Ảnh hưởng của tính chất ngành kinh doanh: Thể hiện 

+ Thành phần và cơ cấu vốn kinh doanh  

+ Quy mô của vốn sản xuất kinh doanh  

- Ảnh hưởng của tính thời vụ và chu kỳ kinh doanh 
+ Ảnh hưởng trước hết tới nhu cầu vốn cần sử dụng và doanh thu tiêu thụ sản 

phẩm.   

1.2.3. Môi trường kinh doanh bao gồm: 

 + Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế 

 + Tình trạnh của nền kinh tế 

 + Lãi suất thị trường  

 + Lạm phát 

 + Chính sách KT và tài chính của nhà nước đối với DN 

 + Mức độ cạnh tranh 

 + Thị trường tài chính và hệ thống trung gian tài chính 

 + Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1/ Tài chính doanh nghệp có vai trò gì đối với hoạt động kinh doanh của DN? 

2/ Nêu những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh 
nghiệp. 
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CHƯƠNG 2: VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định; 

- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại; 

- Trình bày được nội dung hao mòn tài sản cố định; 

- Tính được khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp đã học; 

- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp; 

- Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định; 

- Cẩn thận, nghiêm túc và tuân thủ đúng chế độ tài chính; 

Nội dung:  

2.1. Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 

2.1.1. Tài sản cố định 

a. Khái niệm Tài sản cố định: 

Tài sản cố định là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể chỉ tồn 

tại dưới hình thái giá trị được sử dụng để thực hiện một hoặc một số chức năng trong 
quá trình kinh doanh, có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài theo quy định trong chế độ 

quản lý TSCĐ hiện hành, còn có thể gọi là tài sản dài hạn. 

Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ (theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 

12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): 

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. 

- Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy. 

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm. 

- Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. 

b. Phân loại và kết cấu tài sản cố định: 

* Theo hình thái biểu hiện và công dụng kinh tế : gồm có TSCĐ hữu hình và 

TSCĐ vô hình 

- TSCĐ hữu hình: là những TSCĐ có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp 

sử dụng cho hoạt động kinh doanh như: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị; 

phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý (máy vi tính, thiết bị 
điện tử, thiết bị đo lường kiểm tra chất lượng…); vườn cây lâu năm (cà phê, cao su, 

chè, cây ăn quả, …); các loại TSCĐ khác (tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật,…). 

- TSCĐ vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định 

được giá trị, do doanh nghiệp quản lý và sử dụng trong các hoạt động SXKD, cung cấp 

dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn TSCĐ vô hình như: 

quyền sử dụng đất có thời hạn, nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, phần mềm máy 

vi tính, bản quyền, bằng sáng chế,… 

* Theo mục đích sử dụng: 

- TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh: là những TSCĐ doanh nghiệp sử dụng  

cho các mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những TSCĐ này doanh 

nghiệp phải trích khấu hao tính vào chi phí SXKD của các bộ phận sử dụng TSCĐ. 

- TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng: là những 

TSCĐ không mang tính chất sản xuất do doanh nghiệp quản lý và sử dụng cho các 

hoạt động phúc lợi, sự nghiệp và các hoạt động đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

* Theo tình hình sử dụng: 
- TSCĐ đang dùng 

- TSCĐ chưa cần dùng 

- TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý 
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2.1.2. Vốn cố định 

Vốn cố định là số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các 
TSCĐ hữu hình và vô hình. 

Quy mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của TSCĐ, ngược lại 

những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụng lại có ảnh hưởng quyết 

định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn cố định. Có thể khái quát 

những nét đặc thù về sự vận động của vốn cố định trong quá trình SXKD như sau: 

- Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD, điều này do đặc điểm của 

TSCĐ được sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ SXKD. 

- Vốn cố định được luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kỳ SXKD 

(dưới hình thức chi phí khấu hao). 

- Sau nhiều chu kỳ SXKD, vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển 

(hết thời gian sử dụng của TSCĐ thì vốn cố định mới hoàn thành 1 vòng luân chuyển). 

Quản lý vốn cố định phải luôn gắn liền với việc quản lý hình thái hiện vật của nó 

là TSCĐ. 

Kết luận: Vốn cố dịnh của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng 

trước về TSCĐ mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu 
kỳ SXKD và hoàn thành 1 vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng. 

2.2. Khấu hao tài sản cố định 

2.2.1. Hao mòn TSCĐ và khấu hao TSCĐ 

a. Hao mòn TSCĐ 

Hao mòn TSCĐ là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ do tham gia vào 

hoạt động SXKD, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật… trong quá trình hoạt động 

của TSCĐ. 

- Hao mòn hữu hình: là sự hao mòn về vật chất, về giá trị sử dụng và giá trị của 

TSCĐ trong quá trình sử dụng. 

- Hao mòn vô hình: là sự hao mòn thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ, biểu hiện 

là sự giảm sút về mặt giá trị trao đổi của TSCĐ do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ 

thuật. 

Ngoài ra, khi chấm dứt chu kỳ sống của sản phẩm, tất yếu dẫn đến những TSCĐ 

sử dụng để chế tạo ra các sản phẩm đó cũng bị mất giá trị. 
b. Khấu hao TSCĐ 

Khấu hao TSCĐ là việc chuyển dịch phần giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá 

trình sử dụng vào giá trị sản phẩm sản xuất ra theo các phương pháp tính toán thích 

hợp. 

Mục đích của khấu hao TSCĐ là nhằm tích lũy vốn để tái sản xuất giản đơn hoặc 

tái sản xuất mở rộng TSCĐ. 

Về nguyên tắc, việc tính khấu hao TSCĐ phải phù hợp với mức độ hao mòn của 

TSCĐ và đảm bảo thu hồi đầy đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu. 

Biện pháp để tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao vào giá thành sản phẩm là phải 

không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng các TSCĐ. 

2.2.2. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 

* Phương pháp khấu hao đường thẳng (phương pháp khấu hao tuyến tính cố định hay 

phương pháp khấu hao bình quân): là phương pháp khấu hao bình quân theo thời gian sử 

dụng, được sử dụng phổ biến để tính khấu hao cho các loại TSCĐHH có mức độ hao mòn 

đều qua các năm. 
- Mức khấu hao năm: 

 

    NG 
MKH =           =  NG x TKH 

   Tsd 
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Trong đó: - MKH: mức khấu hao năm của TSCĐ 

- NG: nguyên giá TSCĐ 
- Tsd: thời gian sử dụng của TSCĐ 

- TKH: tỷ lệ khấu hao hằng năm của TSCĐ 

 

 

 

- Mức khấu hao tháng: 

 

 

 

 

- Tỷ lệ khấu hao hằng năm của TSCĐ: 

 

 
 

 

 

Ví dụ: Công ty A mua một TSCĐHH với giá 20.000.000 đồng, thời gian sử dụng 

là 5 năm. Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo 2 cách tính. 

Giải:  Cách 1:  Mức khấu hao = Nguyên giá / Tsd = 20.000.000/5= 4.000.000đ  

Cách 2: Tkh = 100% / 5 = 20% 

     => Mkh = 20.000.000đ x 20% = 4.000.000đ  

Sau 3 năm sử dụng, DN nâng cấp TSCĐ  với tổng chi phí là 4.000.000đ, thời 

gian sử dụng được đánh giá lại là 4 năm. Hãy tính khấu hao sau khi nâng cấp. 

 Giải:  Sau khi nâng cấp:  

  NG = 20.000.000 + 4.000.000 = 24.000.000đ  

  HM sau 3 năm = 4.000.000 x 3 = 12.000.000đ  

   

 
 

  Giá trị còn lại = 24.000.000 – 12.000.000 = 12.000.000đ 

 Mức khấu hao sau khi nâng cấp = Giá trị còn lại / thời gian sử dụng còn lại  

Mkh = 12.000.000 / 4 = 3.000.000đ  

* Ưu điểm: 

- Mức trích khấu hao được phân bổ vào giá thành một cách đều đặn làm cho giá 

thành SP được ổn định. 

- Đơn giản, dễ làm, chính xác đối với từng loại TSCĐ. 

* Nhược điểm: Mức trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao được trích một cách đồng 

đều nên khả năng thu hồi vốn chậm, không phản ánh đúng lượng hao mòn thực tế của 

đơn vị và hao mòn vô hình của TSCĐ là không thể tránh khỏi. 

* Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần:  

Theo phương pháp này số tiền khấu hao hàng năm được xác định như sau: 

Mkh = Gcl x Tn 
Tn = Tkh x H 

 Mkh                 100% 

TKH =  x 100 %  =  
 NG                 Tsd 

Nguyên giá =    Giá mua       +   Các khoản    –     Các khoản giảm giá, 
TSCĐ     trên hóa đơn  chi phí khác        chiết khấu mua hàng  

       (nếu có) 

Giá trị còn lại = Nguyên giá  - Giá trị hao mòn                 

của TSCĐ  TSCĐ              của TSCĐ 

                         Mkh năm 
Mkh tháng =  

     12 tháng 
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Trong đó:  Gcl: giá trị còn lại của TSCĐ 

   Tn: tỷ lệ khấu hao nhanh 
   Tkh: tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng 

   H: hệ số điều chỉnh 

H = 1,5 nếu Tsd ≤ 4 năm 

H = 2 nếu 4 năm < Tsd ≤ 6 năm 

H = 2,5 nếu Tsd > 6 năm 

Ví dụ: Công ty A mua một TSCĐHH với giá 20.000.000 đồng, thời gian sử dụng 

là 5 năm. Tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần. 

Giải:  Tkh = 100% / 5 = 20% 

  Tn = 20% x 2 = 40% 

Năm 

sd

Mức khấu hao 

năm

Mức khấu hao 

lũy kế 
GTCl của TSCĐ

1 20,000,000   40% 8,000,000      8,000,000     12,000,000       

2 12,000,000   40% 4,800,000      12,800,000   7,200,000          

3 7,200,000     40% 2,880,000      15,680,000   4,320,000          

4 4,320,000     40% 1,728,000      17,408,000   2,592,000          

5 2,592,000     40% 1,036,800      18,444,800   1,555,200          

Cách tính khấu hao

 

Qua bảng tính khấu hao trên cho thấy số tiền trích khấu hao hàng năm theo 

phương pháp này được giảm dần theo bậc thang. Số tiền trích khấu hao nhiều ở những 

năm đầu và giảm dần ở những năm cuối. Phương pháp này có khả năng thu hồi vốn 

nhanh, khắc phục được hao  mòn vô hình nhưng có nhược điểm là số tiền khấu hao luỹ 

kế đến năm cuối cùng không đủ bù đắp giá trị ban đầu của TSCĐ. Vì vậy thường đến 2 
năm cuối của TSCĐ người ta chia đôi giá trị còn lại của để phân đều số tiền khấu hao 

cho 2 năm còn lại của TSCĐ. Mặt khác việc đẩy nhanh tốc độ khấu hao sẽ giảm tương 

ứng lợi nhuận của doanh nghiệp ít nhiều ảnh hưởng tới khoản thu của (thuế) nhưng xét 

về lâu dài đây là con đường đúng đắn để bảo tồn  và phát triển vốn cố định của doanh 

nghiệp. 

Phương pháp khấu hao này được áp dụng đối với các DN thuộc các lĩnh vực có 

công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh. 

- Ưu điểm:  

+ Giúp cho DN thu hồi vốn nhanh ở những năm đầu. DN vừa có thể tập trung 

vốn nhanh từ tiền khấu hao để đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ kịp thời  vừa 

giảm bớt được tổn thất do hao mòn vô hình. 

+ Nhà nước có thể cho phép DN áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để tính 

chi phí khấu hao trong việc xác định thuế thu nhập DN, tạo điều kiện cho DN thu hồi 

vốn nhanh. 
- Nhược điểm: giá thành sản phẩm ở những năm đầu của thời hạn khấu hao sẽ cao do 

phải chịu chi phí khấu hao lớn, điều đó gây bất lợi cho DN trong cạnh tranh,việc tính toán 

khá phức tạp. 

* Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: (phương pháp khấu hao 

nhanh) 

Phương pháp khấu hao này được áp dụng đối với DN thuộc các lĩnh vực có công 

nghệ đòi hỏi phải thay đổi phát triển nhanh. 
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Ví dụ: Công ty A mua một TSCĐHH với giá 20.000.000 đồng, thời gian sử dụng 

là 5 năm. Tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần. 
Giải:  Tkh = 100% / 5 = 20% 

  Tn = 20% x 2 = 40% 

Năm 

sd

Mức khấu hao 

năm

Mức khấu hao 

lũy kế 
GTCl của TSCĐ

1 20,000,000   40% 8,000,000      8,000,000      12,000,000       

2 12,000,000   40% 4,800,000      12,800,000    7,200,000          

3 7,200,000     40% 2,880,000      15,680,000    4,320,000          

4 4,320,000     2 2,160,000      17,840,000    2,160,000          

5 2,160,000     2 2,160,000      20,000,000    -                    

Cách tính khấu hao

 

Bài tập 1: (Đvt: ngàn đồng) 

Một DN mua mới một TSCĐ, giá mua trên hóa đơn là 238.000, chi phí vận 

chuyển, lắp đặt và chạy thử là 7.000, chiết khấu mua hàng được hưởng 5.000, thời gian 

sử dụng là 8 năm. TSCĐ này được đưa vào sử dụng ngày 01/01/2000. 

Trong năm thứ 4 DN nâng cấp TSCĐ với tổng chi phí là 24.000, thời gian sử 
dụng đánh giá lại là 6 năm (tăng 2 năm so với thời gian ban đầu), ngày hoàn thành đưa 

vào sử dụng là 01/01/2004. 

Yêu cầu: Tính khấu hao TSCĐ trên theo phương pháp khấu hao đường thẳng. 

Giải:  

NG = 238.000 + 7.000 – 5.000 = 240.000 (ngđ) 

Mkh = NG/Tsd = 240.000/8 = 30.000 (ngđ) 

Sau khi nâng cấp: NG = 240.000 + 24.000 = 264.000 (ngđ) 

Hao mòn sau 4 năm: 30.000 x 4 = 120.000 (ngđ) 

GTCL = 264.000 – 120.000 = 144.000 (ngđ) 

Mkh sau khi nâng cấp = 144.000/6 = 24.000 (ngđ) 

Mkh tháng = 24.000/12 = 2.000 (ngđ)  

Như vậy từ năm 2004 trở đi DN trích khấu hao vào chi phí SXKD mỗi tháng là 

2.000 (ngđ) đối với TSCĐ vừa nâng cấp. 

Bài tập 2:  

Doanh nghiệp A mua một thiết bị chuyên dùng và đưa vào sử dụng, có tài liệu 
sau: (Đvt: ngàn đồng) 

- Giá mua (chưa có thuế GTGT): 528.000 

- Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: 7.000 

- Chi phí lắp đặt, chạy thử: 5.000 

- Thời gian sử dụng xác định là: 8 năm 

Yêu cầu: Xác định mức trích khấu hao hằng năm: 

  - Theo phương pháp đường thẳng. 

  - Theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (dự kiến 3 năm cuối 

chuyển sang thực hiện khấu hao theo phương pháp đường thẳng). 

Biết rằng:  

- Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

- Theo quy định hiện hành, các TSCĐ có thời gian sử dụng trên 6 năm thực hiện 

khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh, áp dụng hệ số điều chỉnh tỷ 

lệ khấu hao là 2,5. 
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Giải:  

- Theo phương pháp đường thẳng: 
C1: Mkh = NG/Tsd = (528.000+7.000+5.000)/8 = 67.500 (ngđ) 

C2: Tkh = 1/8 x 100% = 12,5% 

=> Mkh = 12,5% x (528.000+7.000+5.000) = 67.500 (ngđ)  

- Theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh: 

NG = 528.000+7.000+5.000 = 540.000 (ngđ) 

Tkh = 1/8 x 100% = 12,5% 

Tn = 12,5% x 2,5 = 31,25% 

Năm 

sd

Mức khấu hao 

năm

Mức khấu hao 

lũy kế 
GTCl của TSCĐ

1 540.000        31,25% 168.750         168.750         371.250             

2 371.250        31,25% 116.016         284.766         255.234             

3 255.234        31,25% 79.761           364.526         175.474             

4 175.474        31,25% 54.836           419.362         120.638             

5 120.638        31,25% 37.699           457.061         82.939               

6 82.939          3 27.646           484.708         55.292               

7 82.939          3 27.646           512.354         27.646               

8 82.939          3 27.646           540.000         -                    

Cách tính khấu hao

 

Bài tập 3: DN nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng 

Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT của 

hàng nhập khẩu 10%, chi phí vận chuyển về đến DN theo hóa đơn đặc thù (giá đã có 

thuế GTGT) là 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT là 10%. Chi phí khác trước khi đưa 

TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT là 30 triệu đồng, thuế GTGT là 3triệu 

đồng. Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ là 10 năm. 

Yêu cầu: 
1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua sắm trong 2 trường hợp tính thuế GTGT 

theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ. 

2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hằng năm bằng các phương pháp: 

a. Đường thẳng 

b. Số dư giảm dần có điều chỉnh (ở 4 năm cuối DN tính khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng). 

(Biết rằng DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) 

Giải:  

1. Xác định nguyên giá TSCĐ: 

- Theo phương pháp khấu trừ: 

 

 

 

NG = 200 + 200 x 20% + 30 +30 = 300 trđ  

- Theo phương pháp trực tiếp: 
 

 

 

Nguyên giá  = Giá mua      +    Các chi phí + Thuế NK – Các khoản chiết khấu, 

   TSCĐ  (chưa có thuế)        liên quan       (nếu có)          giảm giá 

Nguyên giá  = Giá thanh toán +    Các chi phí + Thuế NK – Các khoản chiết khấu, 

   TSCĐ        (có thuế)                liên quan       (nếu có)          giảm giá 
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NG = 200 + 200 x 20% + (200+40)x10% + 33 + 30 +3 = 330 trđ 

2. Tính khấu hao TSCĐ: 

a. Theo phương pháp đường thẳng: 

Mkh = 300/10 = 30 trđ/năm 

b. Theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh: 

Tkh = 100%/10 = 10% 

Tn = 10% x 2,5 = 25% 

Năm sd
Mức khấu hao 

hằng năm

Mức khấu hao 

lũy kế
GTCL

1 300.000       25% 75.000           75.000           225.000         

2 225.000       25% 56.250           131.250        168.750         

3 168.750       25% 42.188           173.438        126.563         

4 126.563       25% 31.641           205.078        94.922           

5 94.922         25% 23.730           228.809        71.191           

6 71.191         25% 17.798           246.606        53.394           

7 53.394         4 13.348           259.955        40.045           

8 40.045         4 10.011           269.966        30.034           

9 40.045         4 10.011           279.977        30.034           

10 40.045         4 10.011           289.989        30.034           

Cách tính khấu hao

 

* Phương pháp khấu hao theo sản lượng:  

Phương pháp này áp dụng cho những TSCĐ hoạt động có tính chất mùa vụ và 

những TSCĐ trực tiếp liên quan đến việc sản xuất ra sản phẩm. 

- Mức khấu hao trên một đơn vị sản phẩm: (mkh) 

  

 

 
 

Q: khối lượng sản phẩm được sản xuất theo công thức thiết kế  

    Mkhi = mkh x Qi 

Ví dụ: Có một thiết bị sản xuất, nguyên giá 20.000.000đ công suất theo thiết kế 

sản xuất được 500 sản phẩm A. 

Năm 1: sản xuất 150 sản phẩm A 

Năm 2: sản xuất 250 sản phẩm A 

Hãy tính khấu hao theo sản lượng sản phẩm sản xuất. 

Giải:  mkh = 20.000.000/500 = 40.000đ  

  Mkh1 = 40.000 x 150 = 6.000.000đ 

  Mkh2 = 40.000 x 250 = 10.000.000đ  

TSCĐ tham gia vào hoạt động SXKD được trích khấu hao theo phương pháp này 

là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

- Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm. 

  Thuế xuất khẩu     số lượng mặt hàng       giá tính thuế 
(hoặc nhập khẩu) =    chịu thuế trong tờ x      bằng đồng x Thuế suất 

    Phải nộp              kê khai hàng hóa                    Việt nam 

NG 
mkh =  

∑Q 
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- Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công thức thiết kế 

của TSCĐ. 
- Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 

50% công suất thiết kế. 

* Ưu điểm: thích hợp với loại TSCĐ có mức hoạt động không đều giữa các thời 

kỳ, số khấu hao phù hợp hơn với mức độ hao mòn của TSCĐ. 

* Nhược điểm: việc khấu hao có thể trở nên phức tạp khi trình độ quản lý TSCĐ 

còn yếu và không thực hiện nghiêm túc, chính xác việc ghi chép ban đầu. 

* Chú ý:  

- DN phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà DN lựa chọn áp dụng 

với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao. Trường hợp việc 

lựa chọn của DN không trên cơ sở có đủ các điều kiện quy định thì cơ quan thuế  có 

trách nhiệm thông báo cho DN biết để thay đổi phương pháp khấu hao cho phù hợp. 

- Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà DN đã lựa chọn và đăng ký 

phải thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản đó. 

2.2.3. Phạm vi tính khấu hao: 

- Mọi TSCĐ hiện có của công ty đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành 
(gồm cả tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý). Khấu hao TSCĐ dùng 

trong SXKD hạch toán vào chi phí kinh doanh, khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần 

dùng, chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác. 

- Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hư hỏng, DN phải xác định nguyên 

nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại,…. tính vào chi phí khác. 

- Mức trích khấu hao không được thấp hơn mức khấu hao tối thiểu quy định tại 

Phụ lục số 1 ban hành theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC. Không khống chế mức 

khấu hao tối đa. 

- DN cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với tài sản cho thuê. 

- DN đi thuê TSCĐ tài chính phải trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính như TSCĐ 

thuộc sở hữu của DN theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi 

đầu thuê tài sản, DN đi thuê TSCĐ tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp 

đồng thuê tài chính, thì DN đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thue tài chính theo thời 

hạn thuê trong hợp đồng. 
- Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được bắt đầu từ ngày (theo số ngày 

của tháng) mua TSCĐ tăng, giảm hoặc ngừng tham gia vào hoạt động SXKD. 

- Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt, DN ghi nhận là TSCĐ vô 

hình nhưng không được trích khấu hao. 
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PHỤ LỤC I 

Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC  

ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian 

sử dụng tối thiểu 

(năm) 

Thời gian 

sử dụng tối đa 

(năm) 

A- Máy móc, thiết bị động lực     

1. Máy phát động lực 8 10 

2. Máy phát điện 7 10 

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 10 

4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 10 

B. Máy móc, thiết bị công tác     

1. Máy công cụ 7 10 

2. Máy khai khoáng xây dựng 5 8 

3. Máy kéo 6 8 

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 8 

5. Máy bơm nước và xăng dầu 6 8 

6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và 

ăn mòn kim loại 

7 10 

7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất 6 10 

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu 

xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh 

6 8 

9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và 

điện tử, quang học, cơ khí chính xác 

5 12 

10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản 

xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm 

7 10 

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 10 15 

12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc 5 7 

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy 5 15 

14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương 

thực, thực phẩm 

7 12 

15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 12 

16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện 

tử, tin học và truyền hình 

3 15 

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 6 10 

18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 

C- Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm     

1. Thiết bị đo lưường, thử nghiệm các đại lượng cơ 

học, âm học và nhiệt học 

5 10 

2. Thiết bị quang học và quang phổ 6 10 
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3. Thiết bị điện và điện tử 5 8 

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá 6 10 

5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ 6 10 

6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 5 8 

7. Các thiết bị đo lưường, thí nghiệm khác 6 10 

8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc 2 5 

D- Thiết bị và phương tiện vận tải     

1. Phương tiện vận tải đường bộ 6 10 

2. Phương tiện vận tải đường sắt 7 15 

3. Phương tiện vận tải đường thuỷ 7 15 

4. Phương tiện vận tải đường không 8 20 

5. Thiết bị vận chuyển đường ống 10 30 

6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng 6 10 

7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác 6 10 

E- Dụng cụ quản lý     

1. Thiết bị tính toán, đo lưường 5 8 

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần 
mềm tin học phục vụ quản lý 

3 8 

3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác 5 10 

F- Nhà cửa, vật kiến trúc     

1. Nhà cửa loại kiên cố (1) 25 50 

2. Nhà cửa khác (1) 6 25 

3. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường; bãi đỗ, sân 

phơi... 

5 20 

4. Kè, đập, cống, kênh, mưương máng, bến cảng, ụ 

tàu... 

6 30 

5. Các vật kiến trúc khác 5 10 

G- Súc vật, vườn cây lâu năm     

1. Các loại súc vật 4 15 

2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn 

cây lâu năm. 

6 40 

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh. 2 8 

H- Các loại tài sản cố định khác chưa quy định 

trong các nhóm trên 

4 25 

 Ghi chú: 

(1) Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn... 

được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II. Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, 

nhà văn phòng... được xác định là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của 

Bộ Xây dựng. 

2.2.4. Chế độ tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao TSCĐ:  
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a. Chế độ tính khấu hao: 

- Việc phản ánh tăng hay giảm nguyên giá TSCĐ trong kỳ được thực hiện tại thời 
điểm tăng hay giảm TSCĐ đó trong tháng. 

- Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện theo nguyên tắc tròn 

tháng (12 tháng). 

Ngoài ra, các DN có quyền sử dụng TSCĐ để cầm cố, thế chấp, cho thuê ... 

nhưng DN vẫn phải tính và trích khấu hao đối với những TSCĐ này vào chi phí 

SXKD trong kỳ. 

b. Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ: 

Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ hằng năm là một nội dung quan trọng để quản lý 

và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của DN. Thông qua kế hoạch khấu hao 

TSCĐ, DN có thể thấy được nhu cầu tăng, giảm vốn cố định trong năm kế hoạch, khả 

năng nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu đó. Vì thế kế hoạch khấu hao cũng là một 

căn cứ quan trọng để DN xem xét, lựa chọn các quyết định đầu tư đổi mới TSCĐ trong 

tương lai. 

Để phát huy vị trí và tác dụng của kế hoạch khấu hao, đòi hỏi việc lập kế hoạch 

khấu hao phải chính xác, kịp thời và phải tuân thủ những trình tự nhất định. 
Thông thường thì kế hoạch khấu hao được lập vào cuối quý III của năm báo cáo, 

do đó để xác định chính xác tổng giá trị TSCĐ hiện có vào đầu năm kế hoạch, cần 

thiết phải dự tính tình hình tăng, giảm TSCĐ trong quý IV của năm báo cáo. 

Bước 1: Xác định nguyên giá TSCĐ phải trích khấu hao ở đầu năm kế hoạch 

NGđ = NGcuối Q3 + NGtăng Q4 – NGgiảm Q4 

Bước 2:  

+ Xác định nguyên giá bình quân tăng hoặc giảm trong năm kế hoạch: 

   ∑NGtăng x Tsd 

NGtăng =  

12 

   ∑NGgiảm x (12 - Tsd) 

NGgiảm =  

12 

Tsd: số tháng sử dụng trong năm kế hoạch 
Bước 3: Xác định nguyên giá bình quân phải trích khấu hao trong năm kế hoạch: 

 

NG = NGđ + NGtăng - NGgiảm 

Bước 4: Xác định mức khấu hao của năm kế hoạch: 

 

Mkh = NG x Tkh 

Ví dụ: Có tài liệu tại một DN như sau: (Đvt: triệu đồng) 

- Tổng NG TSCĐ phải trích khấu hao đến cuối quý 3 năm báo cáo: 900  

- Dự kiến quý 4 năm báo cáo:  

+ Mua mới một TSCĐ có nguyên giá: 150 

+ Thanh lý một TSCĐ có nguyên giá: 50 

- Dự kiến trong năm kế hoạch: 

+ Ngày 01/03 đưa vào sử dụng một máy lắp ráp có nguyên giá: 792  

+ Ngày 01/04 lắp một dây chuyền sản xuất có nguyên giá: 1.000  

+ Ngày 01/06 đưa vào sử dụng một TSCĐ ở phân xưởng sửa chữa với nguyên 
giá: 1.200 

+ Ngày 01/07 thanh lý một nhà kho đã khấu hao hết, nguyên giá: 120  
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+ Ngày 01/09 thanh lý 2 xe tải không cần dùng  có nguyên giá: 90  

- Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân là 15%/năm. 
Yêu cầu: Xác định mức khấu hao năm kế hoạch. 

Giải: 

NGđ = 900 + 150 – 50 = 1.000 (trđ) 

NGtăng = (792 x 10)/12 + (1.000 x 9)/12 + (1.200 x 7)/12 = 2.110 (trđ) 

NGgiảm = (120 x 6)/12 + (90 x 4)/12 = 90 (trđ)  

NG = 1.000 + 2.110 – 90 = 3.020 (trđ) 

Mkh = 3.020 x 15% = 453 (trđ) 

2.3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định:  

2.3.1. Bảo toàn vốn cố định: 

a. Sự cần thiết phải bảo toàn vốn cố định:  

- Trong cơ cấu vốn kinh doanh của mỗi DN, vốn cố định thường chiếm một tỷ trọng 

lớn. Quy mô và trình độ máy móc là nhân tố quyết định tới khả năng tăng trưởng và cạnh 

tranh của DN. 

- Chu kỳ vận động của vốn cố định dài. 

- Vốn cố định được bù đắp từng phần. 
b. Các biện pháp bảo toàn vốn cố định:  

- Đánh giá và đánh giá lại TSCĐ: 

+ Đánh giá theo nguyên giá 

+ Đánh giá TSCĐ theo giá trị khôi phục (còn gọi là đánh giá lại): là giá trị để 

mua sắm TSCĐ tại thời điểm đánh giá. 

+ Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại 

- Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao thích hợp 

- Sửa chữa và xác định hiệu quả kinh tế của việc sửa chữa TSCĐ 

- Chú trọng đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu 

quả sử dụng TSCĐ hiện có của DN cả về thời gian lẫn công suất. 

- DN phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh 

để hạn chế tổn thất vốn cố định do các nguyên nhân khác. 

2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của DN:  

a. Các chỉ tiêu tổng hợp: 
- Hiệu suất sử dụng vốn cố định (Hs): 

 

 

 

Trong đó:   

M: Doanh thu thuần trong kỳ 

VCĐ: vốn cố định bình quân trong kỳ 

VCĐ đầu kỳ + VCĐ cuối kỳ 

VCĐ = 

2 

Ý nghĩa: trong kỳ một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 

- Hàm lượng vốn cố định (HL): 

  M 

Hs =  
VCĐ 
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Ý nghĩa: Để tạo ra một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu đồng vốn 

- Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định (Tp): 

 

 

 

P: Lợi nhuận trước thuế (hoặc sau thuế TNDN) 

b. Các chỉ tiêu phân tích: 

- Hệ số hao mòn của TSCĐ: (Hhm) 

Hhm = 
Hao mòn lũy kế 

Nguyên giá TSCĐ 

- Hiệu suất sử dụng TSCĐ: (Hs) 

NG

M
H S   

- Hệ số trang bị TSCĐ: 

Hệ số trang bị TSCĐ = 
Nguyên giá TSCĐ bình quân trong kỳ 

Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất 

- Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ: 

Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ = 
Giá trị còn lại của TSCĐ 

x 100% 
Tổng tài sản 

       Bài tập 5: Một doanh nghiệp có tài liệu sau:  

I. Tài liệu năm báo cáo: 

Theo số liệu ngày 31/12: 

Tổng nguyên giá TSCĐ có tính chất sản xuất kinh doanh là 12.800 triệu đồng, trong 

đó số TSCĐ phải trích khấu hao có nguyên giá là 10.500 triệu đồng. Số khấu hao lũy kế 

2.150 triệu đồng. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Trong tháng 3, dự kiến sẽ nhận bàn giao và đưa vào sử dụng một TSCĐ đầu tư 

bằng nguồn vốn vay dài hạn ngân hàng,có nguyên giá 1.500 triệu đồng. 

2. Trong tháng 5, dự kiến mua và đưa vào sử dụng một thiết bị mới có nguyên giá 

300 triệu đồng bằng nguồn vốn do DN tự bổ sung. 

3. Trong tháng 6, dự kiến sẽ nhượng bán một số thiết bị văn phòng hiện vẫn đang 
sử dụng, có nguyên giá 180 triệu đồng, đã khấu hao 60%. 

4. Trong tháng 8, dự tính sữa chữa lớn một số thiết bị có nguyên giá 300 triệu 

đồng, đã khấu hao 80%, chi phí sửa chữa lớn dự kiến là 30 triệu đồng. 

5. Tháng 11, dự kiến sẽ thanh lý một máy tiện hiện vẫn đang sử dụng có nguyên 

giá 54 triệu đồng và đã khấu hao hết giá trị trong năm báo cáo. 

6. Tỷ lệ khấu hao TSCĐ bình quân của doanh nghiệp là 10%/năm. 

VCĐ 

HL =  
  M 

    P 
Tp =      x 100% 

  VCĐ 
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Yêu cầu:  

1. Hãy xác định số khấu hao TSCĐ năm kế hoạch? 
2. Xác định số vốn cố định bình quân trong năm kế hoạch? 

Giải: 

1. Xác định số khấu hao TSCĐ năm kế hoạch: 

+ NGđ = 10.500 (triệu đồng) 

1.500 x 10 + 300 x 8 

NGtăng =                   = 1.450 (triệu đồng) 

                             12 

180 x 7 

NGgiảm =         = 105 (triệu đồng) 

       12  

+ NG = NGđ + NGtăng – NGgiảm 

        = 10.500 + 1.450 + 105 = 11.845 (triệu đồng) 

+ Mkh = NG x Tkh = 11.845 x 10% = 1.184,5 (triệu đồng) 

2. Xác định số vốn cố định bình quân trong năm kế hoạch: 

VCĐđn = GCLđn = NGđn – HMđn 

  = 12.800 – 2.150 =10.650 (triệu đồng) 

NGcn   = NGđn + ∑NGtăng - ∑NGgiảm  

           = 12.800 + (1.500 + 300) – (180 + 54) = 14.366 (triệu đồng) 

HMcn  = HMđn + HMtăng – HMgiảm 

           = 2.150 + 1.184,5 – (180 x 60% + 54) = 3.172,5 (triệu đồng) 

VCĐcn = GCLcn = NGcn – HMcn 

  = 14.366 – 3.172,5 = 11.193,5 (triệu đồng) 

  VCĐđn + VCĐcn             10.650 + 11.193,5 

VCĐ =      =     = 10.921,75 (triệu đồng) 

    2         2 

Bài tập 6: Doanh nghiệp X có tài liệu về TSCĐ ở năm N như sau: 

I. Tổng nguyên giá TSCĐ có tính chất sản xuất ở đầu năm là 10.500 triệu 

đồng. Trong đó một số tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn có thể sử dụng được có 
nguyên giá 500 triệu đồng, số khấu hao lũy kế là 1.810 triệu đồng. 

II. Trong năm dự kiến có sự biến động về TSCĐ như sau: 

1. Trong tháng 2 sẽ mua một TSCĐ và đưa vào sử dụng với giá mua là 200 triệu 

đồng; chi phí lắp đặt,chạy thử là 10 triệu đồng. 

2. Trong tháng 5 sẽ nhượng bán một TSCĐ có nguyên giá 180 triệu đồng, đã 

khấu hao 50%, giá nhượng bán là 70 triệu đồng. 

3. Trong tháng 6 sẽ nhận lại một TSCĐ ở một liên doanh mà trước đây DN góp 

vốn nay giải thể, TSCĐ được đánh giá lại là 120 triệu đồng, thời hạn còn sử dụng 

được xác định lại là 2 năm. 

4. Theo hợp đồng, trong tháng 7 sẽ cho thuê một TSCĐ có nguyên giá là 250 

triệu đồng, đã khấu hao 40%, thời gian cho thuê là 7 tháng. 

5. Trong tháng 8 đem một TSCĐ đi góp vốn liên doanh, tài sản này có nguyên 

giá 300 triệu đồng, đã khấu hao 100 triệu đồng. 

6. Trong tháng 9 sẽ nhận bàn giao và đưa vào sử dụng một nhà xưởng mới có 
nguyên giá 1.200 triệu đồng. 

7. Đến tháng 10, có một thiết bị với nguyên giá 120 triệu đồng sẽ khấu hao hết 

nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. 
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8. Tháng 11 đem sửa chữa lớn một TSCĐ theo kế hoạch sửa chữa dự phòng, 

TSCĐ này có nguyên giá 250 triệu đồng, thời gian sửa chữa lớn 2 tháng, chi phí 
sửa chữa lớn là 40 triệu đồng. 

9. Tháng 12 sẽ thanh lý một TSCĐ đã hết thời hạn sử dụng từ năm (N – 1) có 

nguyên giá 400 triệu đồng. 

10. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung TSCĐ của DN là 10%. 

III. Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD trong năm là 39.468,375 triệu 

đồng. 

Yêu cầu: 

1. Tính mức khấu hao phải trích trong năm N? 

2. Tính hiệu suất sử dụng vốn cố định của DN năm N? 

3. Tính hệ số hao mòn TSCĐ của DN tại thời điểm cuối năm N(31/12)? 

Giải: 

1. Tính mức khấu hao phải trích trong năm N: 

NGđ = 10.500 – 500 = 10.000 (triệu đồng) 

   210 x 11 + 120 x 7 + 1.200 x 4 

NGtăng =               = 662,5 (triệu đồng) 
12 

   180 x 8 + 300 x 5 + 120 x 3  

NGgiảm =       = 275 (triệu đồng) 

12 

NG = NGđ + NGtăng – NGgiảm 

     = 10.000 + 662,5 – 275 = 10.387,5 (triệu đồng) 

Mkh = 10.387,5 x 10% = 1.038,75 (triệu đồng) 

2. Tính hiệu suất sử dụng VCĐ của DN: 

+ VCĐđn = GCLđn = NGđn – HMđn 

      = 10.500 – 1.810 = 8.690 (triệu đồng) 

+ VCĐcn = GCLcn = NGcn – HMcn 

 NGcn = NGđn + NGtăng – NGgiảm 

  = 10.500 + (210+120+1.200) – (180+300+400) 

  = 11.150 (triệu đồng) 
 HMcn = HMđn + HMtăng – HMgiảm 

   = 1.810 + 1.038,75 – (180x50% + 100 + 400) 

   = 2.258,75 (triệu đồng) 

-> VCĐcn =11.150 – 2.258,75 = 8.891,25 (triệu đồng) 

    8.690 + 8.891,25 

VCĐ =      = 8.790,625 (triệu đồng) 

        2 

    M  39.468,375 

Hs =     =       = 4,49  
  VCĐ  8.790,625 

3. Tính hệ số hao mòn TSCĐ của DN tại thời điểm cuối năm N(31/12): 

HMcn    2.258,75 

Hcn =     x 100% =         x 100%  = 20,26% 

NGcn    11.150 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1/ Khấu hao TSCĐ và hao mòn TSCĐ khác nhau ở điểm nào ? Hãy trình bày các 

cách tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp. Cho ví dụ minh họa đối với từng 

phương pháp. 

2/ Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của DN, người ta thường sử  dụng 

các chỉ tiêu nào ? Nêu cách tính đối với từng chỉ tiêu 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài tập 1: Căn cứ vào tài liệu sau đây tại một DNSX A (Đvt: triệu đồng)  

1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa thuế GTGT 40, thuế 

GTGT 10%. Chi phí vận chuyển, lắp đặt hết 2,1 trong đó thuế GTGT 0,1. Thời hạn sử 

dụng 10 năm. 

2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh tóan là 110. Chi phí lắp 

đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng,giá chưa có thuế GTGT là 10,5, thuế GTGT là 5%, 

chiết khấu thương mại được hưởng 0,5, thời hạn sử dụng là 10 năm. 

3. Nhận một phương tiện vận chuyển do công ty K góp vốn kinh doanh, thời hạn 
5 năm. Giá trị được hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá 240, chi phí trước khi đưa 

vào sử dụng 1,2. Mỗi năm khấu hao 40,2. 

4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá 240, 

khấu hao 40%. Thời hạn sử dụng là 10%. 

Yêu cầu:  

- Hãy xác định nguyên giá TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên. 

- Tính tổng số tiền trích hấu hao hằng năm của tất cả các TSCĐ nói trên. 

Biết rằng: - DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

      - DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

Hướng dẫn giải: 

- Xác định nguyên giá TSCĐ: 

+ NG máy công cụ = 40+2=42 (tr đồng) 

+ NG tbsx = 110+10,5-0,5=120 (tr đồng) 

+ NGptvt = 240+1,2=241,2 (tr đồng) 
+NGtbql = 240-240x40%=144 (tr đồng) 

- Tính khấu hao hằng năm: 

Mkh = 42/10+120/10+40,2+144/10 = 70,8 (tr đồng/năm)  

 

 Bài tập 2: Công ty ABC dự kiến nhập một hệ thống thiết bị toàn bộ của Nhật, 

giá mua tính ra đồng Việt Nam: 500 triệu đồng, thuế nhập khẩu 2% trên giá mua, thuế 

GTGT: 10%, chi phí vận chuyển bốc dở về đến công ty: 25 triệu đồng, chi phí lắp đặt 

chạy thử hết: 15 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. 

Yêu cầu: Hãy tính số tiền khấu hao hằng năm của thiết bị trên theo phương pháp:  

a. Đường thẳng. 

b. Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh ở 2 năm cuối.  

Biết rằng DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

Hướng dẫn giải: 

a. Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng:  

NG = 500 + 500x2% + 25 +15 = 550 trđ  
Mkh = 550/5 = 110 trđ/năm. 

c. Tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh: 
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Tkh = 100%/5 = 20%  

Tn = 2 x 20% = 40% 

Năm sd
Mức khấu hao 

hằng năm

Mức khấu hao 

lũy kế
GTCL

1 550.000      40% 220.000           220.000         330.000   

2 330.000      40% 132.000           352.000         198.000   

3 198.000      40% 79.200             431.200         118.800   

4 118.800      2 59.400             490.600         59.400     

5 118.800      2 59.400             550.000         -          

Cách tính khấu hao
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CHƯƠNG 3:  VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động; 

- Liệt kê được các nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp; 

- Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại; 

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động; 

- Tính được vốn lưu động theo các phương pháp đã học; 

- Lập được kế hoạch nhu cầu vốn lưu động tại doanh nghiệp; 

- Làm được các bài tập thực hành về xác định nhu cầu vốn lưu động; 

- Cẩn thận, nghiêm túc và tuân thủ theo đúng chế độ tài chính. 

Nội dung : 

3.1. VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp 

3.1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp: 

a. Khái niệm và nội dung vốn lưu động: 

Để tiến hành hoạt động SXKD, ngoài các tư liệu lao động, các DN còn cần các 

đối tượng lao động. Khác với tư liệu lao động, các đối tượng lao động (như nguyên, 
nhiên, vật liệu, bán thành phẩm,…) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ 

nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào 

giá trị sản phẩm. 

Những đối tượng lao động nói trên, nếu xét về hình thái hiện vật được gọi là các 

tài sản lưu động. Còn xét về hình thái giá trị được gọi là vốn lưu động của DN. 

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động. 

* Đặc điểm của vốn lưu động: 

- Luôn thay đổi hình thái biểu hiện. 

- Chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được hoàn lại toàn bộ sau mỗi chu 

kỳ kinh doanh. 

- Hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ kinh doanh. 

Vốn lưu động nhiều hay ít là phản ánh số lượng vật tư, hàng hóa dự trữ sử dụng ở 

các khâu nhiều hay ít. Vốn lưu động luân chuyển nhanh hay chậm còn phản ánh số 

lượng vật tư sử dụng tiết kiệm hay không. Thời gian nằm ở khâu sản xuất và lưu thông 

có hợp lý hay không hợp lý. Bởi vậy, thông qua tình hình luân chuyển vốn lưu động có 
thể kiểm tra, đánh giá một cách kịp thời đối với các mặt mua sắm, dự trữ, sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. 

b. Phân loại vốn lưu động: 

* Phân loại theo hình thái biểu hiện: gồm 2 loại 

- Vốn bằng tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản phải 

thu. 

- Vốn vật tư hàng hóa (có hình thái hiện vật): nguyên vật liệu chính,vật liệu phụ, 

nhiên liệu, phụ tùng thay thế, … 

* Phân loại theo vai trò của VLĐ đối với quá trình SXKD: 

- VLĐ trong khâu dự trữ sản xuất: giá trị của nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, 

nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ. 

- VLĐ trong khâu sản xuất: giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, chi phí trả 

trước. 

- VLĐ trong khâu lưu thông: giá trị thành phẩm, vốn bằng tiền, các khoản đầu tư 
ngắn hạn, vốn trong thanh toán. 

* Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn: 

- Vốn chủ sở hữu. 
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- Các khoản nợ. 

* Phân loại theo nguồn hình thành: 
- Nguồn vốn điều lệ. 

- Nguồn vốn tự bổ sung. 

- Nguồn vốn liên doanh, liên kết. 

- Nguồn vốn đi vay. 

- Nguồn vốn qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 

3.1.2. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng : 

Kết cấu VLĐ là tỷ trọng gữa các loại vốn chiếm trong số VLĐ. Ở những DN 

khác nhau thì kết cấu VLĐ cũng khác nhau. Việc nghiên cứu kết cấu VLĐ giúp ta thấy 

được việc phân bổ VLĐ giữa các giai đoạn đã hợp lý chưa để từ đó có những biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong từng điều kiện cụ thể của mỗi DN. 

Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động gồm 3 nhân tố chủ yếu sau : 

- Nhân tố về mặt SX: Những DN có quy mô SX, tính chất SX, trình độ SX, quy 

trình công nghệ khác nhau thì tỷ trọng VLĐ ở từng khâu cũng khác nhau. 

Ví dụ : XN chế biến thì tỷ trọng vốn vật tư hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn. Trong 

khi đó XN khai thác thì VLĐ không có khoản mục nguyên vật liệu chính. 
- Nhân tố về mặt cung tiêu: Trong SXKD việc cung ứng vật tư do nhiều đơn vị 

cung cấp, do vậy đơn vị cung cấp nguyên vật liệu càng gần thì vốn dự trữ càng ít. Mặt 

khác khối lượng tiêu thụ SP mỗi lần nhiều hay ít, khoảng cách giao hàng dài hay ngắn, 

phương tiện vận chuyển thô sơ hay hiện đại đều ảnh hưởng đến tỷ trọng vốn thành 

phẩm và hàng hóa mua ngoài. 

- Nhân tố về mặt thanh toán: Sử dụng phương thức thanh toán khác nhau thì 

vốn chiếm dùng trong quá trình thanh toán cũng khác nhau. Do vậy việc lựa chọn thể 

thức thanh toán hợp lý, đôn đốc và giải quyết kịp thời những vấn đề về thủ tục thanh 

toán có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng, giảm VLĐ chiếm dùng ở khâu này. 

3.2. Nhu cầu VLĐ và các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ của DN 

3.2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu VLĐ: 

Xác định đúng đắn nhu cầu VLĐ thường xuyên, cần thiết để đảm bảo hoạt động 

SXKD của DN được tiến hành liên tục, tiết kiệm và có hiệu quả kinh tế cao là nội 

dung quan trọng của hoạt động tài chính DN. 
- Đảm bảo cho quá trình sản xuất và lưu thông của DN được tiến hành liên tục, 

đồng thời tránh ứ đọng và lãng phí vốn. 

- Là cơ sở để tổ chức các nguồn vốn hợp lý, hợp pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu 

VLĐ của DN. 

- Để sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả VLĐ đồng thời là căn cứ để đánh 

giá kết quả công tác quản lý VLĐ trong nội bộ DN. 

3.2.2. Các nguyên tắc xác định nhu cầu VLĐ: 

- Đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

- Phải xuất phát từ  SX, đảm bảo nhu cầu vốn cho SX một cách hợp lý. Bởi vì 

trong một DN nhưng ở vào những giai đoạn SXKD khác nhau, những thời kỳ khác 

nhau, do điều kiện SXKD thay đổi, nhu cầu vốn cũng không giống nhau. Vì vậy khi 

xác định nhu cầu VLĐ cần phải xuất phát từ tình hình thực tế của DN để đảm bảo đủ 

vốn cho SXKD. 

- Đảm bảo cân đối với các bộ phận kế hoạch khác trong DN. 

VLĐ là một bộ phận cấu thành nên nguồn tài chính của DN. Yêu cầu quản lý làm 
sao xác định được nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết của các kế hoạch SX, kế hoạch cung 

ứng vật tư kỹ thuật, kế hoạch giá thành, kế hoạch tiêu thụ SP. Trên cơ sở đó tổ chức 
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huy động đủ nguồn vốn đảm bảo cho việc thực hiện tốt các kế hoạch nói trên và đề ra 

yêu cầu sử dụng tiết kiệm vốn trước khi tổng hợp nhu cầu vốn của các kế hoạch. 
- Đảm bảo tính tập trung dân chủ. 

Xác định nhu cầu VLĐ cần phải được sự tham gia của các đơn vị trực thuộc các 

phòng, ban, phân xưởng, bộ phận cán bộ công nhân viên trong DN. Cho nên khi xác 

định nhu cầu VLĐ phải thu thập ý kiến đóng góp của các bộ phận có liên quan. Nếu 

không nhu cầu VLĐ xác định sẽ thiếu cơ sở thực tế, kém chính xác. 

- Tiết kiệm: phải thực hành tiết kiệm, cố gắng giảm bớt số lượng VLĐ chiếm 

dụng để có thể đảm bảo nhu cầu cho sản xuất với số vốn thấp nhất. 

3.2.3. Các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ và lập kế hoạch VLĐ:  

Các phương pháp xác định nhu cầu VLĐ: 

* Phương pháp trực tiếp: 

Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc dự trữ vật tư, sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm để xác định nhu cầu của từng khoản VLĐ trong từng khâu rồi tổng hợp 

lại toàn bộ nhu cầu VLĐ của DN. 

- Ưu điểm:  

+ Xác định được nhu cầu VLĐ cụ thể của từng loại vốn trong khâu kinh doanh. 
+ Tạo điều kiện tốt cho DN trong việc quản lý, sử dụng vốn theo từng loại trong 

từng khâu sử dụng. 

- Nhược điểm:  

+ Vật tư sử dụng có nhiều loại,quá trình SXKD thường qua nhiều khâu. 

+ Việc tính toán nhu cầu VLĐ tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. 

- Xác định nhu cầu VLĐ cho khâu dự trữ sản xuất: 

Trong quá trình SXKD, DN thường phải sử dụng nhiều loại vật tư khác nhau. Để 

đảm bảo quá trình SXKD được liên tục DN phải luôn có một số lượng vật tư dự trữ sản 

xuất. VLĐ trong khâu dự trữ sản xuất bao gồm: vốn nguyên vật liệu chính và vốn khác 

trong khâu dự trữ sản xuất. 

+ Vốn nguyên vật liệu chính: 

 

 

Trong đó:  Fn : phí tiêu hao bình quân mỗi ngày kỳ kế hoạch về NVLC 
   Nnl : số ngày dự trữ hợp lý của NVLC 

+ Vốn khác trong khâu dự trữ: như vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế,… 

 

 

Trong đó:  MLC: tổng mức vận chuyển của loại vốn đó trong khâu dự trữ 

   T%: tỷ lệ % của loại vốn đó so với tổng mức luân chuyển 

- Xác định nhu cầu VLĐ cho khâu sản xuất: 

VLĐ trong khâu sản xuất gồm: nhu cầu vốn sản phẩm đang chế tạo (sản phẩm dở 

dang) và nhu cầu vốn chi phí trả trước. 

+ Xác định nhu cầu vốn sản phẩm đang chế tạo: 

 

 

Trong đó:  Vđc: nhu cầu vốn sản phẩm đang chế tạo 

   Pn: chi phí sản xuất bình quân mỗi ngày kỳ kế hoạch 
   CK: chu kỳ sản xuất 

   Hs: hệ số sản phẩm đang chế tạo 

Vnl = Fn x Nnl 

Vnk = MLC x T% 

Vđc = Pn x CK x Hs 
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+ Xác định nhu cầu vốn chi phí trả trước: 

 
 

Trong đó:  VCPTT: nhu cầu chi phí trả trước trong kỳ kế hoạch 

   PĐK: số dư chi phí trả trước đầu kỳ kế hoạch 

   PFS: số chi phí trả trước dự kiến phát sinh trong kỳ kế hoạch 

   PS: số chi phí trả trước dự kiến sẽ phân bổ vào giá thành sản 

phẩm trong kỳ kế hoạch 

- Xác định nhu cầu VLĐ cho khâu lưu thông: là việc xác định nhu cầu VLĐ để 

lưu giữ, bảo quản sản phẩm, thành phẩm trong kho với quy mô cần thiết trước khi xuất 

giao cho khách hàng. 

+ Nhu cầu vốn thành phẩm: 

 

Trong đó:  Zsx: giá thành sxsp, hàng hóa bình quân mỗi kỳ kế hoạch 

   Ntp: số ngày luân chuyển của vốn thành phẩm 

+ Nhu cầu VLĐ năm kế hoạch: 

 
* Phương pháp gián tiếp: 

Đặc điểm của phương pháp gián tiếp là dựa vào thống kê kinh nghiệm để xác định nhu cầu 

VLĐ. 

- Dựa vào kinh nghiệm thực tế của DN cùng loại trong ngành để xác định nhu cầu 

VLĐ của DN mình: là dựa vào hệ số VLĐ tính theo doanh thu được rút ra từ thực tế 

hoạt động của DN cùng loại trong ngành. Trên cơ sở xem xét quy mô kinh doanh dự 

kiến theo doanh thu của DN mình để tính ra nhu cầu VLĐ cần thiết. 

- Dựa vào tình hình thực tế sử dụng VLĐ ở thời kỳ trước của DN để xác định nhu 

cầu VLĐ cho thời kỳ tiếp theo khi có sự thay đổi về quy mô sản xuất. 

Nhu cầu VLĐ được tính theo công thức: 

 

 

 

 
Trong đó: Vnc: nhu cầu VLĐ năm kế hoạch 

   Vo: số dư bình quân VLĐ năm báo cáo 

   M1: doanh thu thuần năm kế hoạch 

   Mo: doanh thu thuần năm báo cáo 

   t%: tỷ lệ tăng (hoặc giảm) số ngày luân chuyển VLĐ năm kế 

hoạch so với năm báo cáo 

 

 

 

 

K1: số ngày luân chuyển VLĐ năm kế hoạch 

Ko: số ngày luân chuyển VLĐ năm báo cáo 

VCPTT = PĐK + PFS - PS 

Vtp = Zsx x Ntp 

Vnc = Vdt + Vsx + VLT 

                     M1 
Vnc = Vo x          x (1± t%) 

                     Mo  
 

 

            K1- Ko 
 t% =                   x 100% 

                Ko 
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Trong đó:  

- Số vòng quay của VLĐ: 

V

M
L   (lần/vòng) 

- Kỳ luân chuyển VLĐ: 

L
K

360
  (ngày) 

3.2.4. Xác định các nguồn vốn lưu động: 

Nguồn vốn lưu động thường xuyên cần thiết của DN phải là nguồn vốn ổn định, 

có tính vững chắc, phải thuộc quyền sử dụng lâu dài của DN. 

Những TSLĐ hình thành có tính chất thường xuyên được gọi là TSLĐ thường 

xuyên. Tuy nhiên, trong các chu kỳ kinh doanh do rất nhiều nguyên nhân như: dự kiến 

giá vật tư tăng, sản xuất và tiêu thụ của DN có tính thời vụ,… làm tăng nhu cầu VLĐ 

dẫn đến hình thành thêm một bộ phận TSLĐ không có tính chất thường xuyên gọi là 

TSLĐ tạm thời. 

Nguồn VLĐ thường xuyên = TSLĐ – Nợ ngắn hạn 

Hoặc:  

Nguồn vốn 

lưu động 
= 

Tổng nguồn vốn 

thường xuyên 
- 

Tổng giá trị TSCĐ 

(đã trừ khấu hao) 

Trong công tác quản lý tài chính cần thường xuyên theo dõi sự biến động của 

nguồn vốn lưu động thường xuyên của DN. Những yếu tố làm tăng hoặc giảm nguồn 
VLĐ thường xuyên của DN là: 

- Những yếu tố làm tăng nguồn VLĐ thường xuyên: 

+ Tăng vốn chủ sở hữu. 

+ Tăng các khoản vay trung và dài hạn (kể cả phát hành trái phiếu). 

+ Nhập bán hoặc thanh lý TSCĐ. 

+ Giảm đầu tư dài hạn vào chứng khoán. 

- Những yếu tố làm giảm nguồn VLĐ thường xuyên: 

   M1        K1 
Vnc = Vo x  x 

   Mo        Ko 
 
   M1        K1 
V1 = Vo x  x 

   Mo        Ko 
 
   Mk        Kk 
Vk = V1 x  x 

   M1        K1 
 
   Mk        Kk 
Vk = Vo x  x 

   Mo        Ko 
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+ Giảm vốn chủ sở hữu. 

+ Hoàn trả các khoản vay trung và dài hạn. 
+ Tăng đầu tư TSCĐ hoặc đầu tư dài hạn khác…. 

Bài tập 1 : Giả thiết DN trong năm kế hoạch sản xuất 2 loại SP A và SP B, sản 

lượng sản xuất SPA : 10.000 cái, SPB : 5.000 cái, định mức tiêu hao NVL chính a cho 

1 đơn vị SP A : 45 kg, SP B : 30 kg, đơn giá 1 kg NVL chính là 1.500 đồng. Ngoài ra 

trong năm kế hoạch DN còn dùng NVL chính a vào việc sửa chữa lớn và chế thử SP 

mới dự kiến khoảng 4.800 kg.  

Căn cứ vào tài liệu trên xác định số phí tổn tiêu hao bình quân mỗi ngày kỳ kế 

hoạch về NVL chính a. 

Giải: 

F = (10.000 x 45 + 5.000 x 30 + 4.800) x 1.500 = 907.200.000 đồng 

 000.520.2
360

000.200.907


n

F
Fn đồng/ngày. 

 

Bài tập 2: Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X  

1. Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 3 mặt hàng A, B 

và C. Sản lượng sản xuất cả năm như sau:  

+ Sản phẩm A là: 4.200 cái.  

+ Sản phẩm B là: 6.000 cái.  

+ Sản phẩm C là: 3.600 cái.  

2. Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính Z cho mỗi đơn vị sản phẩm  

+ Sản phẩm A là: 18 kg.  
+ Sản phẩm B là: 24 kg.  

+ Sản phẩm C là: 25 kg  

3. Nguyên vật liệu chính Z do 3 đơn vị cung cấp:  

+ Đơn vị M cả năm bán 70 tấn, cứ 30 ngày cung ứng một lần.  

+ Đơn vị N cả năm bán 50 tấn, cứ 54 ngày cung ứng một lần.  

+ Đơn vị H cả năm bán 30 tấn, cứ 40 ngày cung ứng một lần.  

4. Ngày hàng đi trên đường, ngày chuẩn bị sử dụng, ngày kiểm nhận nhập kho và 

ngày bảo hiểm tính chung là 20 ngày.  

5. Ngoài ra trong năm kế hoạch còn dự kiến dùng nguyên vật liệu chính Z cho 

nhu cầu khác là: 2.160 kg.  

6. Giá bình quân 1 kg nguyên vật liệu chính Z dự tính là: 2.000 đồng.  

7. Hệ số xen kẽ vốn nguyên vật liệu chính dự tính là : 0.8. 

Hãy tính nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm kế hoạch.  

Giải:  

Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính năm kế hoạch: 
Vnl = Fn x Nnl 

+ F = (4.200 x 18 + 6.000 x 24 + 3.600 x 25 + 2.160) x 2.000  

     = 623.520.000 đồng. 

+ 000.732.1
360

000.520.623


n

F
Fn đồng/ngày 

+ 40
305070

403054503070







xxx
Ncc ngày 

+ Nnl = 40 x 0,8 + 20 = 52 ngày. 

+ Vnl = 1.732.000 x 52 = 90.064.000 đồng 

Bài tập 3: Căn cứ vào tài liệu của doanh nghiệp H.  
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I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm là: 3.200 triệu đồng. 
2. Số VLĐ tại các thời điểm trong năm như sau: 

- VLĐ đầu quý I : 680 triệu đồng. 

- VLĐ cuối quý I : 780 triệu đồng. 

- VLĐ cuối quý II : 800 triệu đồng. 

- VLĐ cuối quý III : 820 triệu đồng. 

- VLĐ cuối quý IV : 920 triệu đồng. 

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm trong năm dự kiến tăng 50% so với năm báo 

cáo. 

2. DN dự kiến phấn đấu tăng tốc độ luân chuyển VLĐ nên có thể rút ngắn kỳ 

luân chuyển VLĐ 18 ngày so với năm báo cáo. 

3. Tỷ trọng VLĐ của DN trong các khâu dự trữ sản xuất, sản xuất và tiêu thụ theo 

thống kê qua các năm thông thường là: 40%, 35% và 25%. 

   Hãy xác định: 

a. Nhu cầu VLĐ năm kế hoạch cho các khâu dự trữ sản xuất, sản xuất và khâu 
lưu thông? 

b. Số VLĐ có thể tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển VLĐ? 

 

Giải:  

1. Nhu cầu VLĐ năm kế hoạch: 

11
1

K

Kk
x

M

Mk
xVVk   

+ 
4
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800
4

9202/18208007806802/1





xx
 triệu đồng 

+ M1 = 3.200 triệu đồng 

+ Mk = 3.200 x 1,5 = 4.800 triệu đồng 

+ 4
800

200.3

1

1
1 

V

M
L vòng 

-> 90
4

360

1

360
1 

L
K ngày 

+ Kk = K1 – 18 = 90 – 18 = 72 ngày 

960
90

72

200.3

800.4
800  xVk  triệu đồng 

Vdt = 960 x 40% = 384 triệu đồng 

Vsx = 960  x 35% = 336 triệu đồng 

Vlt = 960 x 25% = 240 triệu đồng 

Bài tập 4:  

Doanh nghiệp X có tài liệu như sau: (Đơn vị: Triệu đồng)  

I. Tài liệu năm báo cáo:  
1. Doanh thu thuần các loại sản phẩm trong năm là: 4.680  

2. Giá thành toàn bộ các loại sản phẩm tiêu thụ trong năm: 3.450  

3. Số dư VLĐ tại các thời điểm:  

- Đầu năm: 1.220 

- Cuối quý I: 1.240 
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- Cuối quý II: 1.300 

- Cuối quý III: 1.350 
- Cuối quý IV: 1.400 

4. Theo số liệu kế toán ngày 31/12: Tổng nguyên giá TSCĐ là 4.342, số khấu 

hao luỹ kế TSCĐ: 1.002  

II. Tài liệu năm kế hoạch: Dự kiến so với năm báo cáo:  

1. Doanh thu thuần các loại sản phẩm cả năm tăng 35%  

2. Lợi nhuận tiêu thụ các loại sản phẩm tăng 20%  

3. Số ngày 1 vòng quay VLĐ rút ngắn được 20 ngày  

4. Tình hình biến động TSCĐ trong năm:  

• Trong quý I sẽ thanh lý một số TSCĐ hư hỏng và hết thời gian sử dụng với 

nguyên giá: 240  

• Trong quý II sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng một phân xưởng sản xuất 

mới trị giá: 620  

• Số tiền khấu hao trích trong năm theo kế hoạch là: 320  

Yêu cầu: Hãy xác định: 

1. Nhu cầu VLĐ năm kế hoạch ? 
2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh năm kế hoạch?  

Giải: 

1. Nhu cầu VLĐ năm kế hoạch: 

11
1

K

Kk
x

M
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xVVk   

+ 
4
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xx
 triệu đồng 

+ M1 = 4.680 triệu đồng 

+ Mk = 4.680 x 135%  = 6.318 triệu đồng 

+ 6,3
300.1

680.4

1

1
1 

V

M
L vòng 

-> 100
6,3

360

1

360
1 

L
K ngày 

+ Kk = K1 – 20 = 100 – 20 = 80 ngày 

370,770
100

80

318.6

680.4
300.1  xVk  triệu đồng 

2. Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản năm kế hoạch: 

VKD

P
Ts   

- VCĐđn = GCLđn = NGđn – HMđn 

         = 4.342 – 1.002 = 3.340 triệu đồng 

- VCĐcn = GCLcn = NGcn - HMcn 

+ NGcn = NGđn + NGtăng – NGgiảm 

      =  4.342 + 620 – 240 = 4.722 triệu đồng 

+ HMcn = HMđn + HMtăng – HMgiảm 

        = 1.002 + 320 – 240 = 1.082 triệu đồng 

-> VCĐcn = 4.722 – 1.082 = 3.640 triệu đồng 
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490.3
2

640.3340.3



VCĐ triệu đồng 

37,260.4490.3370,770 VKD  triệu đồng 

%17,97%100
37,260.4

%120450.3
 x

x

VKD

P
Ts  

3.3. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp 

3.3.1. Các mô hình tài trợ vốn cho doanh nghiệp 

* Mô hình 1: Toàn bộ TSCĐ, TSLĐ thường xuyên và một phần TSLĐ tạm thời 

được hình thành bởi nguồn vốn thường xuyên, phần TSLĐ tạm thời còn lại được đảm 

bảo bằng nguồn vốn tạm thời. 

- Ưu điểm:  

+ Mang lại cho DN khả năng thanh toán và độ an toàn cao 

+ Nguồn vốn thường xuyên đảm bảo phần lớn nhu cầu vốn, tạo ra sự ổn định cho 

DN trong hoạt động kinh doanh, tạo uy tín cho DN trong các quan hệ thanh toán. 

- Nhược điểm: 

+ Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu DN phải huy động thêm nhiều vốn vay dài hạn. 

+ Chi phí sử dụng vốn cao. 
* Mô hình 2: Toàn bộ TSCĐ và TSLĐ thường xuyên được đảm bảo bằng nguồn 

vốn thường xuyên, toàn bộ TSLĐ tạm thời được đảm bảo bằng nguồn vốn tạm thời. 

- Ưu điểm: 

+ Làm giảm bớt được chi phí sử dụng vốn. 

+ Hạn chế được rủi ro trong thanh toán. 

- Nhược điểm: 

+ Không tạo ra sự linh hoạt trong việc tổ chức cơ cấu nguồn vốn của DN. 

+ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của DN thường xuyên biến động. 

+ Khi gặp những khó khăn nhất định DN tạm thời phải giảm bớt quy mô kinh 

doanh nhưng vẫn phải duy trì một lượng vốn thường xuyên khá lớn. 

-> Mô hình này chỉ nên áp dụng khi DN có quy mô kinh doanh tương đối ổn 

định. 

* Mô hình 3: Toàn bộ TSCĐ và một phần TSLĐ thường xuyên được đảm bảo 

bằng nguồn vốn thường xuyên, phần còn lại của TSLĐ thường xuyên và toàn bộ 
TSLĐ tạm thời được đảm bảo bằng nguồn vốn tạm thời. 

- Ưu điểm: 

+ Chi phí sử dụng vốn thấp hơn so với cả 2 mô hình trên. 

+ Việc tổ chức cơ cấu nguồn vốn cũng khá linh hoạt. 

- Nhược điểm: dể gặp rủi ro hơn so với 2 mô hình trên. 

Thông thường, các DN không chỉ theo một mô hình mà tuỳ tình hình cụ thể bên 

trong và bên ngoài DN trong từng thời kỳ để có thể điều chỉnh một cách thích hợp. 

Trong cả 3 mô hình tài trợ vốn nêu trên, DN đều phải sử dụng nguồn vốn tạm 

thời để đáp ứng một phần hoặc toàn bộ nhu cầu về VLĐ. 

Nguồn vốn này bao gồm: các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng, các khoản nợ người cung cấp, nợ tiền lương và bảo hiểm xã hội của người lao 

động, các khoản nợ thuế,… 

3.3.2. Các nguồn tài trợ ngắn hạn 

a. Nợ phải trả có tính chất chu kỳ: tiền lương, tiền công phải trả cho người lao 

động; các khoản thuế, BHXH phải nộp,… 
b. Tín dụng nhà cung cấp: mua chịu, bán chịu giữa DN với các nhà cung ứng vật 

tư, hàng hoá, dịch vụ. 
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Tuy được hưởng tín dụng của nhà cung cấp nhưng cũng không nên cho đó là loại 

hình tín dụng không mất chi phí mà cần kiểm tra, xem xét giá mua chịu hàng hoá có 
cao quá mức bình thường không. 

c. Tín dụng ngân hàng: là nguồn tài trợ ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động 

cho DN trong hoạt động kinh doanh. 

d. Chiết khấu thương phiếu:  

Thương phiếu là chứng chỉ có giá trị nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết 

thanh toán không điều kiện với số tiền xác định trong một thời gian nhất định. 

e. Bán nợ:  

Tổ chức mua bán nợ và DN cần bán khoản nợ phải thu sẽ gặp gỡ thương lượng, 

thoả thuận giá mua, bán sẽ ký kết hợp đồng mua bán nợ. 

Bên mua nợ sẽ có trách nhiệm thu hồi các khoản nợ và chịu rỉu ro có thể xảy ra 

trong quá trình thu hồi nợ. 

f. Các nguồn tài trợ ngắn hạn khác: như các khoản tiền đặt cọc, tiền ứng trước 

của khách hàng,… 

3.3.3. Tổ chức đảm bảo nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết:  

a. Xác định VLĐ thừa thiếu: 
Hằng năm DN phải lập kế hoạch nguồn VLĐ để so sánh nguồn VLĐ hiện có với 

nhu cầu vốn thường xuyên cần thiết tối thiểu để xem xét số VLĐ thừa thiếu, thông qua 

đó nhằm chủ động xử lý số thừa và tổ chức huy động đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu 

VLĐ cho SXKD. 

b. Các biện pháp xử lý khi thừa hoặc thiếu VLĐ:  

- Thừa VLĐ: nếu số VLĐ thực có đầu năm kế hoạch không những đáp ứng đủ 

nhu cầu VLĐ thường xuyên tối thiểu của DN mà còn dư thừa thì cần có biện pháp 

thích hợp để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng, lãng phí vốn như: dự tính mở rộng quy mô 

kinh doanh, góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu, trái phiếu… 

- Thiếu VLĐ: DN phải tìm nguồn tài trợ bù đắp số thiếu đó như lấy một phần từ 

quỹ đầu tư phát triển, từ quỹ dự trữ hoặc lợi nhuận, liên doanh liên kết, phát hành cổ 

phiếu, trái phiếu… 

3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 

3.4.1. Tốc độ luân chuyển VLĐ 

a. Số vòng quay của VLĐ: 

VLĐ

M
L   (lần/vòng) 

Trong đó:  + M: tổng mức luân chuyển VLĐ trong năm (= Doanh thu thuần) 

+VLĐ: Vốn lưu động bình quân trong năm 

VLĐ=
4

42/132112/1 VcqVcqVcqVcqqVđ 
 

Trong đó:  + Vđq1: Vốn lưu động đầu quý I 

+ Vcq1, Vcq2, Vcq3, Vcq4: Vốn lưu động cuối quý I, II, III, IV 

b. Kỳ  luân chuyển VLĐ (Số ngày của một vòng quay VLĐ): 

L
K

360
  

3.4.2. Mức tiết kiệm VLĐ do tăng tốc độ luân chuyển VLĐ 

a. Mức tiết kiệm tuyệt đối: 

Vo
L

Mo

Lo

Mo

L

Mo
Vtk 

11
 

Vo: Vốn lưu động bình quân của kỳ gốc 
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b. Mức tiết kiệm tương đối: 

Lo

M
V

Lo

M

L

M
Vtk

1
1

1

1

1
  

 

3.4.3. Hiệu suất sử dụng VLĐ 

a. Hàm lượng VLĐ (Mức đảm nhiệm VLĐ): 

M

VLĐ
HL   

b. Tỷ suất lợi nhuận VLĐ (Mức doanh lợi VLĐ): 

VLĐ

P
Ts   

P: là lợi nhuận (trước thuế hoặc sau thuế) 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài tập 1: Doanh nghiệp X có tài liệu như sau: (Đơn vị: Triệu đồng)  

I. Tài liệu năm báo cáo: 

1. Tổng doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm 3 quý đầu năm: 9.600  

2. Số VLĐ 3quý đầu năm:  

- Đầu quý 1: 4.200 

- Cuối quý1: 3.800  

- Cuối quý 2: 3.820  

- Cuối quý 3: 3.600  
3. Dự kiến quý 4:  

- VLĐ cuối năm: 4.000  

- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm: 4.188  

- Nguyên giá TSCĐ có tính chất sản xuất ở cuối năm (31/12) là: 8.600 ,số khấu 

hao luỹ kế là 1.300  

II. Tài liệu năm kế hoạch: 

1. Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm trong năm dự tính tăng 30% so với năm 

báo cáo.  

2. Kỳ luân chuyển VLĐ dự tính rút ngắn 10 ngày so với năm báo cáo.  

3. Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm trong năm (Lợi nhuận sau thuế) là 1.189,132. 

4. Tình hình TSCĐ sản xuất dự kiến thay đổi như sau:  

- Số TSCĐ tăng (theo nguyên giá) là : 1.290  

- Số TSCĐ giảm (theo nguyên giá) là 780, số TSCĐ này đã khấu hao theo ước tính 

được 70%. 
- Số khấu hao TSCĐ sẽ trích trong năm: 350  

5. Tỷ lệ VLĐ phân bổ cho các khâu: Dự trữ: 40%; sản xuất: 35% và tiêu thụ: 

25%  

Yêu cầu:  

1. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết cho từng khâu năm 

kế hoạch?  

2. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh năm kế hoạch?  
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Bài tập 2: Có tài liệu tại Công ty X như sau: (Đvt: 1.000 đồng)  

I. Năm báo cáo: 
1. Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩn trong năm: 35.000  

2. Số vốn lưu động trong năm: 

Đầu năm Cuối quý I Cuối quý II Cuối quý III Cuối quý IV 

7.600 6.500 5.800 8.000 7.800 

3. Nguyên giá TSCĐ có tính chất sx và đều phải tính khấu hao đến 31/12 là: 

45.000 

4. Số khấu hao lũy kế đến 31/12 là: 15.000  

II. Năm kế hoạch: 

1. Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm trong năm là: 30.000  

2. Lợi nhuận sau thuế là: 3.754,08 

3. Kỳ luân chuyển VLĐ có thể rút ngắn 12 ngày so với năm báo cáo. 

4. Tháng 10 mua sắm và đưa vào sử dụng một TSCĐ có nguyên giá 40.000. 

5. Dự kiến đến tháng 7 một TSCĐ hết thời gian sử dụng và đưa đi thanh lý có 

nguyên giá 10.000. 

6. Tỷ lệ khấu hao bình quân 10%/năm. 
Yêu cầu: 

1. Xác định hiệu quả sử dụng VLĐ năm kế hoạch và năm báo cáo qua các chỉ 

tiêu: số lần, kỳ chu chuyển và số VLĐ có thể tiết kiệm được? 

2. Xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sản xuất kinh doanh năm kế 

hoạch? 

 

Bài tập 3: Một DN có tài liệu như sau: (Đơn vị: Triệu đồng)  

I. Năm báo cáo cáo  

1. Theo tài liệu kế toán, số dư về VLĐ tại các thời điểm:  

- Đầu quý I: 1.170 

- Cuối quý I: 1.230 

- Cuối quý II: 1.290 

- Cuối quý III: 1.350 

2. Dự kiến quý IV:  
- Số dư VLĐ: 1.140  

- Tổng nguyên giá TSCĐ: 4.342  

- Số khấu hao luỹ kế: 1.002  

II. Năm kế hoạch: Dự kiến như sau:  

1. Tổng doanh thu thuần các loại sản phẩm cả năm: 4.522,5 (tăng 35% so với 

năm báo cáo)  

2. Số ngày 1 vòng quay VLĐ rút ngắn 20 ngày so với năm báo cáo.  

3. Tình hình biến động TSCĐ:  

- Tháng 2, thanh lý một số TSCĐ đã hết thời hạn sử dụng có nguyên giá: 240  

- Tháng 6 đưa vào sử dụng một phân xưởng SX mới trị giá: 1.620  

- Số tiền khấu hao trích trong năm: 320  

Yêu cầu :  

1. Tính tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản năm kế hoạch?  

2. So sánh hiệu suất sử dụng VLĐ năm kế hoạch với năm báo?  

Biết rằng: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần năm kế hoạch dự kiến là 20%.  
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CHƯƠNG 4:                     CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH  

VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm 

- Giải thích được các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp  

- Tính được thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập 

khẩu, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và 

các loại thuế khác 

- Làm được các bài tập tính các loại thuế chủ yếu cho doanh nghiệp 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu 

- Cẩn thận, nghiêm túc và tuân thủ theo đúng chế độ tài chính 

 Nội dung: 

4.1. Chi phí SXKD và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 

4.1.1. Chi phí kinh doanh của doanh  nghiệp 

a. Khái niệm chi phí kinh doanh: 

Chi phí hoạt động kinh doanh của DN là các khoản chi phí phát sinh liên quan 

đến hoạt động SXKD trong năm tài chính, bao gồm chi phí SXKD và chi phí hoạt 
động tài chính. 

b. Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp:  

* Chi phí SXKD: là biểu hiện bằng tiền của các loại vật tư đã tiêu hao, chi phí 

hao mòn máy móc, thiết bị, tiền lương hay tiền công và các khoản chi phí khác phát 

sinh trong quá trình sản xuất, bán hàng của DN trong một thời kỳ nhất định. Bao gồm: 

- Chi phí cho việc sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

- Chi phí bán hàng. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

* Chi phí hoạt động tài chính: là chi phí có liên quan đến hoạt động đầu tư vốn, 

huy động vốn, hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

Bao gồm: 

- Chi phí trả lãi vay. 

- Chi phí liên quan đến việc doanh nghiệp tiến hành cho các tổ chức hay các 

doanh nghiệp khác vay vốn (nếu có)….. 
Ngoài các chi phí trên còn có các khoản chi phí có tính chất bất thường như: chi 

phí cho việc thu hồi các khoản nợ, chi phí về thu tiền phạt, các chi phí về tiền phạt do 

vi phạm hợp đồng, chi phí về thanh lý, nhượng bán TSCĐ,… 

4.1.2. Chi phí SXKD và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 

4.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh: 

a. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế: 

Căn cứ vào đặc điểm kinh tế giống nhau của chi phí để xếp chúng vào từng loại, 

mỗi loại là một yếu tố chi phí có cùng nội dung kinh tế, tính chi phí mà doanh nghiệp 

đã bổ ra trong năm, không kể chi phí đó dùng vào việc gì và phát sinh ở địa điểm nào. 

Theo cách phân loại này, chi phí SXKD của doanh nghiệp được chia thành 5 loại:  

- Chi phí vật tư: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, chi phí phân bổ 

công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế,… 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương: như tiền lương, tiền công của 

người lao động tham gia vào hoạt động SXKD, các khoản trích nộp theo tiền lương 
như chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài: như tiền điện, tiền nước, điện thoại, văn phòng 

phẩm, chi phí thuê sửa chữa TSCĐ, …… 
- Chi phí bằng tiền khác: như thuế tài nguyên, thuế đất, thuế môn bài, nghiên cứu 

khoa học, đổi mới công nghệ, chi phí giao dịch, tiếp thị,… 

Việc phân loại này giúp doanh nghiệp lập được dự toán chi phí sản xuất theo yếu 

tố, kiểm tra sự cân đối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. 
b. Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh (theo khoản 

mục chi phí): 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: là các chi phí về nguyên liệu, vật liệu, 

nhiên liệu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có 

tính chất lương, chi ăn ca, chi BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Chi phí sản xuất chung: như tiền lương, phụ cấp ăn ca cho nhân viên phân 

xưởng; chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho phân xưởng, khấu hao TSCĐ 

dùng cho phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền phát sinh ở 

phạm vi phân xưởng sản xuất. 

- Chi phí bán hàng: bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ như: chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân 

viên bán hàng,chi hoa hồng đại lý,…. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: như chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng phẩm, 

khấu hao TSCĐ chung cho doanh nghiệp, các chi phí khác bằng tiền,… 

Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp có thể tập hợp được chi phí và tính giá 

thành cho từng loại sản phẩm, quản lý chi phí tại địa điểm phát sinh để khai thác khả 

năng hạ giá thành sản phẩm. 
c. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với quy mô SXKD:  

- Chi phí cố định: là chi phí không thay đổi (hoặc thay đổi không đáng kể theo sự 

thay đổi của sản lượng sản xuất hay quy mô kinh doanh của DN. Bao gồm: chi phí 

khấu hao TSCĐ, chi phí về tiền lương phải trả cho công nhân viên, lãi tiền vay phải 

trả, các chi phí về thuê tài sản, thuê văn phòng làm việc. 

- Chi phí biến đổi: là các chi phí thay đổi theo sự thay đổi của sản lượng sản xuất 

hay quy mô sản xuất, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí về tiền lương công 
nhân trực tiếp sản xuất, chi phí về dịch vụ như tiền điện, tiền nước, điện thoại,… 

Cách phân loại này giúp DN thấy được xu hướng biến đổi của từng loại chi phí 

theo quy mô kinh doanh, từ đó DN có thể xác định được sản lượng hòa vốn cũng như 

quy mô kinh doanh hợp lý để đạt được hiệu quả cao nhất. 
4.1.2.2. Giá thành và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp : 

a. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp: 

* Khái niệm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí mà 

DN đã bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ mộ đơn vị sản phẩm hay một loại 

sản phẩm nhất định. 
* Phân loại giá thành:  

- Phân loại theo thời điểm tính và và nguồn số liệu để tính giá thành : 

+ Giá thành kế hoạch: được xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở 

giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán của kỳ kế hoạch. 

+ Giá thành định mức: được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm và 

được xây dựng trên cơ sở định mức bình quân và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế 
hoạch, giá thành định mức được xác định trên cơ sở các định mức về chi phí hiện 

hành, về từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thường là đầu tháng) nên giá 
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thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt 

được trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành. 
+ Giá thành thực tế: được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm 

dựa trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

Tác dụng: trong việc quản lý và giám sát chi phí, xác định được các nguyên nhân 

vượt (hụt) định mức chi phí trong kỳ hạch toán, từ đó điều chỉnh kế hoạch hoặc định 

mức chi phí cho phù hợp. 

- Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: 

+ Giá thành sản xuất sản phẩm (giá thành công xưởng):bao gồm toàn bộ chi phí 

mà DN bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản 

xuất. 

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

 Chi phí nhân công trực tiếp. 

 Chi phí sản xuất chung. 
+ Giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hóa (giá thành tiêu thụ): bao gồm toàn bộ 

chi phí để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

 

Giá thành toàn bộ 

của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ 

= 

Giá thành sản xuất của 

sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ 

+ 
Chi phí 

bán hàng 
+ 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

 

Tác dụng: giúp cho nhà quản lý biết được kết quả kinh doanh của từng mặt hàng, 

từng loại dịch vụ mà DN kinh doanh. 
* Các phương pháp tính giá thành sản phẩm:  

- Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn):   

+ Điều kiện áp dụng: áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất 

giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn. 
+ Đặc điểm tổ chức kế toán: là từng sản phẩm, dịch vụ. 

+ Phương pháp tính giá thành: 

 DN sản xuất một loại sản phẩm: 

Tổng giá 

thành sp hoàn 

thành trong 

kỳ 

= 
CPSX dở 

dang đầu kỳ 
+ 

CPSX phát 

sinh trong kỳ 
- 

CPSX dở 

dang cuối kỳ 
- 

Các khoản 

làm giảm 

chi phí 

 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm 
= 

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 
Ví dụ : Doanh nghiệp X tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng 

hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: 

(Đvị tính: đồng) 

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000  

2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000  

3. Chi phí SX chung: 1.200.000 

4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán 

ngay: 400 

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP biết: 

- Chi phí NVL trực tiếp:  SP A: 3.200.000;  SP B: 1.800.000 

- Chi phí SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp 
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- Chi phí nhân công trực tiếp: SP A: 900.000; SP B: 600.000  

- Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ:  SP A: 400.000;  SP B: 600.000 
- Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ: SP A: 768.000;  SP B: 232.000 

Bài giải  

- Phân bổ chi phí sản xuất chung: 

Cho SP A: (1.200.000 / 5.000.000) x  3.200.000 = 768.000đ 

Cho SP B: 1.200.000 – 768.000 = 432.000đ 

- Tính giá thành: 

+ Sản phẩm  A: 

Tổng giá thành:  400.000 + ( 3.200.000 + 900.000 + 768.000 ) – 768.000 =  4.500.000đ 

       4.500.000 

 Giá thành đơn vị:       -- -------------     =  5.000đ 

                                             900 

+ Sản phẩm B:        

Tổng giá thành:  200.000 + ( 1.800.000 + 600.000 + 432.000 ) – 232.000  =  2.800.000đ 

          2.800.000 

Giá thành đơn vị:    -----------------------   =  7.000đ 
                                             400 

 
- Phương pháp hệ số:  

+ Điều kiện áp dụng: áp dụng trong những DN mà trong cùng một quá trình sản 

xuất, sử dụng cùng một lượng nguyên liệu, tiến hành trong cùng một quá trình lao 

động mà kết quả sản xuất có nhiều loại sản phẩm chính và giữa chúng có hệ số quy đổi 

(quy đổi thành sản phẩm chuẩn, sản phẩm có hệ số được xem là một sản phẩm chuẩn). 

+ Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản 

phẩm, đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm. 

+Phương pháp tính giá thành:  

 Quy đổi số lượng từng loại sản phẩm thu được ra sản phẩm tiêu chuẩn 
dựa trên hệ số quy định: 

Sản phẩm quy ra sản 

phẩm chuẩn 
= 

Số lượng từng loại sản 

phẩm hoàn thành trong kỳ 
x 

Hệ số quy đổi cho từng 

loại sản phẩm 

 

 Xác định giá thành đơn vị của sản phẩm chuẩn: 
Giá thành đơn vị của 

sản phẩm chuẩn 
= 

Tổng giá thành của toàn bộ sản phẩm 

Tổng số sản phẩm tiêu chuẩn hoàn thành 

 

 Xác định giá thành của từng loại sản phẩm: 
Giá thành của từng 

loại sản phẩm 
= 

Giá thành đơn vị của 

sản phẩm chuẩn 
x 

Số lượng sản phẩm quy đổi 

của mỗi loại sản phẩm 

Giá thành đơn vị của 

mỗi loại sản phẩm  
= 

Giá thành của từng loại sản phẩm 

Số lượng sản phẩm từng loại 
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Ví dụ : Doanh nghiệp X tiến hành sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng 

hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đvị tính: đồng) 
1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000.000  

2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500.000 

3. Chi phí SX chung: 1.200.000 

4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán 

ngay: 400 

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP: Biết chi phí SX tập hợp chung không hạch 

toán riêng được cho từng SP A và B, biết hệ số quy đổi SP A: 1.25; SP B: 1.75, chi phí 

SX KD dở dang đầu kỳ: 600.000, chi phí SX KD dở dang cuối kỳ: 1.000.000  

Bài giải: 

- Tính giá thành nhóm SP A và B và giá thành đơn vị: 

+ Số lượng SP tiêu chuẩn: ( 900 x 1.25 ) + ( 400 x 1.75 ) = 1.825  

+ Tổng giá thành SP A và B: 

   600.000 + ( 5.000.000 + 1.500.000 + 1.200.000 ) - 1.000.000 = 7.300.000đ 

- Giá thành đơn vị SP gốc:       7.300.000    =  4.000đ 

                                                       1.825 
+ Giá thành đơn vị SP A:    4.000 x 1.25  =  5.000đ 

Tổng giá thành SP A: 900 x 5.000 =  4.500.000đ 

+ Giá thành đơn vị SP B:    4.000 x 1.75  =  7.000đ 

Tổng giá thành SP B: 400 x 7.000 = 2.800.000đ 
- Phương pháp tỷ lệ:  

+ Điều kiện áp dụng: áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản 

phẩm có quy cách, phẩm chất khác nhau như may mặc, dệt kim, đóng giày, cơ khí chế 

tạo,… 

+ Đặc điểm tổ chức kế toán: là nhóm sản phẩm cùng loại. 

+Phương pháp tính giá thành:  

 Xác định tỷ lệ tính giá thành giữa giá thành thực tế của nhóm sản phẩm và 
giá thành kế hoạch (hoặc theo giá thành định mức) của nhóm sản phẩm. 

Tỷ lệ tính giá 

thành (%) 
= 

Tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm 
x 100 

Tổng giá thành kế hoạch của nhóm sản phẩm 

 Tính giá thành thực tế của từng loại sản phẩm trong nhóm. 

Tổng giá thành thực tế 
từng loại sản phẩm 

= 
Tổng giá thành kế hoạch (hoặc định 

mức) của từng loại sản phẩm 
x 

Tỷ lệ tính giá 
thành (%) 

 

Ví dụ: Tại một phân xưởng sản xuất ra 2 loại sản phẩm A và sản phẩm B. Chi 

phí sản xuất dở dang đầu tháng và chi phí sản xuất phát sinh trong tháng như sau:  

                                                                                               Đơn vị: đồng 

Khoản mục chi phí CPSXDD đầu tháng CPSXPS trong tháng 

Chi phí NVLTT 

Chi phí NCTT 

Chi phí SX chung 

1.100.000 

220.000 

280.000 

19.000.000 

3.348.000 

4.000.000 

Tổng cộng 1.600.000 26.348.000 

Sản phẩm hoàn thành trong tháng được nhập kho 2.000 sản phẩm A và 1.000 

sản phẩm B. 

Sản phẩm dở dang cuối tháng: 200 sản phẩm A và 100 sản phẩm B có tỷ lệ 

hoàn thành 40%, được đánh giá theo chi phí kế hoạch. Cho biết giá thành kế hoạch 

đơn vị sản phẩm A và B như sau: 
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                                                                                  Đơn vị: đồng 

Khoản mục chi phí Sản phẩm A Sản phẩm B 

Chi phí NVLTT 5.600 6.600 

Chi phí nhân công TT 2.000 2.400 

Chi phí SX chung 2.400 3.000 

Tổng cộng 10.000 12.000 

   Yêu cầu : Tính giá thành sản phẩm A, sản phẩm B. 

 Giải 

                                                                                          Đơn vị: đồng 

    Tổng giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm A và B hoàn thành: 

                             1.600.000 + 26.348.000 - 2.348.000 = 25.600.000 

    Tỷ lệ giá thành (%) = [25.600.000/ (2.000x10.000 + 1.000x12.000)] x 100% = 80% 

    Tổng giá thành sản phẩm A = 2.000 x 10.000 x 80% = 16.000.000 đồng 

    Tổng giá thành sản phẩm B = 1.000 x 12.000 x 80% =   9.600.000  đồng 
* Phân biệt chi phí và giá thành sản phẩm: 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí của DN đã bỏ ra để 

hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm hay loại sản phẩm nhất định. 
Chi phí và giá thành là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất. 

- Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản phẩm. 

- Giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. 
b. Hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp:  

* Ý nghĩa của hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: 

- Hạ giá thành sản phẩm sẽ trực tiếp làm tăng lợi nhuận DN. 

- Hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo điều kiện để DN thực hiện tốt việc tiêu thị sản 

phẩm. 

- Hạ giá thành có thể tạo điều kiện cho DN mở rộng thêm sản xuất sản phẩm, 

dịch vụ. 

Do tiết kiệm các chi phí đầu vào, nên với khối lượng sản xuất như cũ, nhu cầu 

VLĐ sẽ được giảm bớt. Như vậy, DN có thể rút bớt được lượng VLĐ dùng trong sản 

xuất hoặc có thể mở rộng sản xuất tăng thêm lượng sản phẩm tiêu thụ. 

* Sản phẩm mà DN sản xuất ra bao gồm: sản phẩm hàng hóa so sánh được và 
loại hàng hóa không so sánh được. 

- Sản phẩm so sánh được là loại sản phẩm DN đã sản xuất, có điều kiện, căn cứ 

để so sánh hạ giá thành. 

- Sản phẩm không so sánh được là sản phẩm mới sản xuất, sản phẩm sản xuất 

thử. 

* Mức hạ giá thành của sản phẩm so sánh được: 

Mz = ∑(Q1 x Z1) – (Q1 x Z0) 

Trong đó:  Q1: Số lượng sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch 

Z1: Giá thành đơn vị sản phẩm kỳ kế hoạch 

Z0: Giá thành đơn vị sản phẩm kỳ báo cáo 

* Tỷ lệ hạ giá thành của sản phẩm hàng hóa so sánh được phản ánh số tương đối 

về chi phí sản xuất và tiêu thụ tiết kiệm được: 

Tz = 
Mz 

x 100 
∑Q1 x Z0 

c. Một số biện pháp chủ yếu nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm:  

- Đầu tư đổi mới kỹ thuật, cải tạo dây chuyền công nghệ, ứng dụng các thành tự 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
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- Nâng cao trình độ tổ chức sản xuất và lao động, năng lực  quản lý, hạn chế tối đa 

các thiệt hại, tổn thất trong quá trình sản xuất, để có thể tiết kiệm chi phí, hạ giá thành. 
- Cần tăng cường công tác quản lý chi phí ở mỗi DN. 

- Định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhằm phát hiện 

những khâu còn yếu kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, giá thành sản 

phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời. 

4.1.4. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm - dịch vụ trong doanh nghiệp 

Kế hoạch giá thành sản xuất bao gồm: kế hoạch giá thành sản xuất đơn vị sản 

phẩm, kế hoạch giá thành tính theo khoản mục và kế hoạch giá thành của những sản 

phẩm so sánh được. 
* Kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm:  

- Đối với những khoản mục độc lập (hoản mục trực tiếp) như: nguyên vật liệu 

chính, vật liêu phụ, nhiên liệu, tiền lương công nhân sản xuất,… 

Chi phí = Định mức tiêu hao x Đơn giá kế hoạch 

- Đối với những khoản mục tổng hợp (chi phí gián tiếp) như: chi phí sản xuất 

chung, chi phí quản lý DN, trước hết phải lập dự toán chung sau đó lựa chọn tiêu 

chuẩn thích hợp phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm. 
Khi lập dự toán chi phí sản xuất chung, đối với các khoản có định mức, tiêu 

chuẩn tiêu hao thì căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn tiêu hao và đơn giá để tính. 

Đối với các khoản khác có thể căn cứ vào số thực tế kỳ báo cáo kết hợp với tình 

hình cụ thể kỳ kế hoạch để ước tính ra số kế hoạch. 

Chi phí chung phân 

bổ cho đối tượng i 
= 

∑Chi phí chung cần phân bổ 

 
x 

Tiêu thức phân bổ 

của đối tượng i ∑Tiêu thức phân bổ của tất cả 

các đối tượng 

 
Chi phí bán hàng (hoặc chi phí lưu thông) cũng phải lập dự toán nhưng thông 

thường chỉ phân bổ cho số lượng sản phẩm tiêu thụ. Phương pháp phân bổ chi phí bán 

hàng (hoặc chi phí lưu thông) thông thường tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhất định so 

với giá thành. 
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BIỂU TÍNH GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ CÁC LOẠI SẢN PHẨM 

(Tính theo khoản mục giá thành) 

Đơn vị tính:………. 

Khoản mục Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C 

- Nguyên vật liệu chính 
- Vật liệu phụ trực tiếp sản xuất 

- Năng lượng trực tiếp sản xuất 

- Tiền lương công nhân sản xuất 

- BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân 

sản xuất 

- Chi phí sản xuất chung 

   

- Giá thành sản xuất 

- Chi phí bán hàng 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

   

- Giá thành toàn bộ sản lượng hàng hóa    

4.2. Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

4.2.1. Thuế giá trị gia tăng 

- Khái niệm: Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của 

hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 
- Đối tượng nộp thuế: là các tổ chức, cá nhân SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 

và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. 

- Đối tượng chịu thuế: là hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt 

Nam (trừ những đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng) . 

- Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng như: hàng hóa, dịch vụ 

thuộc sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế 

biến hoặc chỉ sơ chế 

- Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất. 

 

Thuê giá trị 

gia tăng 
=  

Giá tính 

thuế 
x 

Thuế suất thuế 

giá trị gia tăng 

 

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ: giá tính thuế là giá bán chưa có thuế GTGT. 

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: giá tính thuế là giá nhập tại cửa khẩu cộng thuế 

nhập khẩu. 
+ Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, sử dụng nội bộ, biếu tặng: giá tính 

thuế được xác định theo giá tính thuế  của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương 

đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. 

+ Đối với hoạt động cho thuê tài sản: giá tính thuế là số tiền thuê thu từng kỳ. 

+ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp: giá tính thuế tính theo giá bán 

trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó (không bao gồm lãi trả góp), không 

tính theo số tiền trả từng kỳ. 

- Mức thuế suất thuế GTGT:  

+ Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như: hàng hóa gia 

công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình 

của DN chế xuất; hàng hóa bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa, dịch vụ không 

thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung cấp 



 47 

trực tiếp cho vận tải quốc tế; dịch vụ lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ bưu chính viễn 

thông từ nước ngoài về Việt Nam; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng 
khoán ra nước ngoài). 

+ Thuế suất 5%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho nhu cầu, đời 

sống của con người như: nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của dân cư, phân bón 

thuốc trừ sâu, dụng cụ y tế, giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập,…. 

+ Thuế suất 10%: áp dụng đối với hoạt động khai thác, hóa chất, mỹ phẩm, khách 

sạn, du lịch, ăn uống, may mặc, …. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: 

+ Phương pháp khấu trừ:  

 

Thuế GTGT 

phải nộp 
= 

Thuế GTGT 

đầu ra 
- 

Thuế GTGT đầu vào 

được khấu trừ 

 

Thuế GTGT 

đầu ra 
= 

Giá tính thuế của hàng 

hóa, dịch vụ bán ra 
x 

Thuế suất thuế 

GTGT  

* Chú ý: Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá chưa có thuế GTGT. 
Ví dụ: Doanh nghiệp A sản xuất quần áo, trong tháng 1/N bán ra được 1.000 bộ 

quần áo, đơn giá là 120.000đ/bộ, thuế suất thuế GTGT 10%. Trong tháng DN đã mua 

số nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất số quần áo trên là 130.200.000đ, thuế suất 

thuế GTGT của hàng bán ra là 10%.  

Yêu cầu: Tính thuế GTGT phải nộp trong tháng. 

Giải:  

Thuế GTGT đầu ra        = 130.200.000 x 10%       = 13.020.000đ  

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 120.000 x 1.000 x 10% = 12.000.000đ  

Thuế GTGT còn phải nộp      = 13.020.000 – 12.000.000 = 1.020.000đ 

* Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có chứng từ ghi giá thanh toán (giá đã 

có thuế GTGT) thì: 

 

Giá chưa có 

thuế GTGT 
= 

Giá thanh toán 

1 + Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ 

 

Ví dụ: Tổng giá thanh toán là 3.300.000đ, trong đó thuế suất thuế GTGT là 10%. 

Tính giá chưa có thuế GTGT 

+ Phương pháp trực tiếp: 

Thuế GTGT 

phải nộp 
= 

Giá trị gia tăng của hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế 
x 

Thuế suất thuế GTGT của 

hàng hóa, dịch vụ đó 

 

Giá trị gia tăng của 

hàng hóa, dịch vụ 
= 

Giá thanh toán của hàng 

hóa, dịch vụ bán ra 
- 

Giá thanh toán của hàng hóa, 

dịch vụ mua vào tương ứng 

Ví dụ: Công ty B sản xuất đồ gỗ, trong tháng bán được số sản phẩm có doanh thu 
là 50 triệu đồng. Giá trị vật tư, nguyên liệu cần mua để sản xuất ra số sản phẩm đó là 

40 triệu đồng. Thuế suất thuế GTGT là 10%. 

Yêu cầu: Tính thuế GTGT phải nộp của công ty B. 

Giải:  Thuế GTGT phải nộp = (50 – 40 ) x 10% = 1 triệu đồng 

4.2.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt 

- Khái niệm: Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu được thu trên doanh thu 

(chưa có thuế TTĐB) của một số mặt hàng nhất định. 
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- Đối tượng nộp thuế: là các tổ chức, cá nhân có sản xuất,nhập khẩu. 

- Đối tượng chịu thuế: là hàng hóa, dịch vụ Nhà nước không khuyến khích tiêu 
dùng như: rượu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ ngồi, bài lá, vàng mã, vũ trường, xăng 

các loại,… 

- Đối tượng không chịu thuế TTĐB: là những hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia 

công trực tiếp xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện hàng viện trợ nhân đạo,viện 

trợ không hoàn lại, quà tặng cho các cơ quan Nhà nước, hàng quá cảnh, hàng tạm 

nhập, tái xuất và tạm xuất khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế. 

- Căn cứ tính thuế: là giá tính thuế và thuế suất. 

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: giá tính thuế  là giá do cơ sở sản xuất bán 

ra tại nơi sản xuất chưa có thuế TTĐB. 

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập 

khẩu. 

+ Đối với hàng hóa gia công: là giá tính thuế của hàng hóa sản xuất cùng loại 

hoặc tương đương tại cùng thời  điểm giao hàng. 

+ Đối với dịch vụ: là giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt. 

+ Đối với hàng hóa dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng: là giá tính thuế 
TTĐB của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các 

hoạt động này. 

- Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: 

+ Hàng hóa: thuốc lá điếu, xì gà từ 25% – 26%, rượu từ 15% – 75%, bia từ 30% - 

75%, ô tô từ 5 chỗ ngồi  trở xuống là 80%, từ 6 – 15 chỗ ngồi 50%, từ 16 – 24 chỗ 

ngồi 25%, xăng 10%, bài lá 40%, vàng mã, hàng mã 70%, điều hòa nhiệt độ 15%. 

+ Dịch vụ: kinh doanh vũ trường, matxa, karaoke 30%, khinh doanh casino 25%, 

kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe, kinh doanh sân gôn 10%, kinh doanh sổ số 

15%. 

- Phương pháp tính thuế: 

+ Đối với hàng nhập khẩu: 

Thuế 

TTĐB phải 

nộp 

= 
(Giá nhập 

khẩu 

+ Tiền thuế nhập 

khẩu) 
x 

Thuế suất 

thuế TTĐB 

+ Đối với hàng sản xuất trong nước: 

Thuế 

TTĐB phải 

nộp 

= 
Giá tính 

thuế TTĐB 
x 

Thuế suất 

thuế TTĐB 

Hoặc: 

Thuế 

TTĐB phải 

nộp 

= 

Giá bán 

x 

Thuế suất 

thuế tiêu thụ đặc 

biệt 
1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc 

biệt 

 

+ Đối với dịch vụ: 

Thuế 

TTĐB phải 

nộp 

= 

Doanh thu dịch vụ 

x 

Thuế suất 

thuế tiêu thụ đặc 

biệt 

1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc 

biệt 
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Ví dụ: Doanh thu kinh doanh vũ trường trong kỳ là 150 triệu đồng. Thuế TTĐB 

phải nộp là bao nhiêu? 
Giải:  

Thuế TTĐB phải 

nộp 
= 

150 
x 30% = 34,6 triệu đồng 1 + 30% 

 

Bài tập: Nhà máy B sản xuất rượu, trong tháng nhà máy đã tiêu thụ được 1.000 

chai rượu lúa mới 45 độ. Giá bán tại nơi sản xuất là 15.000đ/chai. Tính thuế TTĐB 

phải nộp. Biết thuế suất là 75%. 

Giải:  

Thuế TTĐB 

phải nộp 
= 

1.000 x 15.000 
x 75% = 6,43 triệu đồng 

1 + 75% 

 

4.2.3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

- Đối tượng nộp thuế: là các tổ chức, cá nhân có tên trên tờ khai xuất hoặc nhập 

khẩu, trường hợp ủy thác thì đơn vị nhận ủy thác sẽ là người nộp thuế xuất nhập khẩu. 

- Đối tượng chịu thuế: là các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt 

Nam. 

- Đối tượng không chịu thuế:  

+ Hàng quá cảnh và mượn đường qua Việt Nam. 
+ Hàng kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu, hàng hóa từ nước ngoài nhập 

vào khu chế xuất, DN chế xuất và hàng hóa từ khu chế xuất, DN chế xuất xuất ra nước 

ngoài hoặc đưa từ khu chế xuất, DN chế xuất này sang khu chế xuất hoặc DN chế xuất 

khác trên lãnh thổ Việt Nam. 

+ Hàng viện trợ nhân đạo. 

+ Hàng sách tay theo tiêu chuẩn miễn thuế. 

- Căn cứ tính thuế: là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất, nhập khẩu ghi 

trong tờ khai hải quan, giá tính thuê, thuế suất. 

- Phương pháp tính thuế:  

Thuế xuất, nhập 

khẩu phải nộp 
= 

Số lượng hàng thực 

tế xuất, nhập khẩu 
x 

Giá tính 

thuế 
x 

Thuế suất thuế 

xuất, nhập khẩu 

+ Đối với hàng nhập: giá tính thuế là giá mua tại cửa khẩu đến theo hợp đồng bao 

gồm cả phí bảo hiểm và vận tải quốc tế (CIF). 

+ Đối với hàng xuất:  giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu đi theo hợp đồng 

(FOB) chưa bao gồm cả phí vận tải và bảo hiểm quốc tế. 
- Căn cứ vào tỷ giá mua (tỷ giá ngoại tệ) do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 

bố tại thời điểm tính thuế. 

- Thuế suất gồm 2 loại: thuế suất phổ thông và thuế suất ưu đãi. 

+ Thuế suất ưu đãi được áp dụng đối với các nước có quan hệ tối huệ quốc  (quan 

hệ thương mại bình thường và không phân biệt đối xử giàu nghèo) đối với Việt Nam 

+ Thuế suất thông thường được áp dụng đối với các nước ngoài các nước trên.  

4.2.4. Thuế tài nguyên 

- Đối tượng chịu thuế: là các tài nguyên thiên nhiên thuộc phạm vi lãnh thổ Việt 

Nam như: các sản phẩm của rừng (gỗ, củi,…), biển (cá, tôm, mực, các loại thủy hải 

sản,…), các sản phẩm của lòng đất (quặng, dầu mỏ, khí đốt, than, cát đá, sỏi), dùng 

làm nguyên liệu cho công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, những nguồn nước làm thủy 

điện hoặc nuôi trồng thủy sản. 
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- Đối tượng nộp thuế: là các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện hoạt động khai 

thác tài nguyên thiên nhiên thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam (kể cả người nước ngoài 
đầu tư vào Việt Nam). 

- Đối tượng không nộp thuế: các DN Việt Nam tham gia DN liên doanh với nước 

ngoài tại Việt Nam mà góp vốn bằng các nguồn tài nguyên thì DN liên doanh không 

phải nộp thuế tài nguyên đối với số tài nguyên mà phía Việt Nam dùng để góp vốn. 

- Phương pháp tính thuế: 

Thuế tài nguyên 

phải nộp 
= 

Sản lượng tài nguyên khai 

thác thực tế 
x 

Giá tính 

thuế 
x Thuế suất 

+ Sản lượng tài nguyên: căn cứ vào sản lượng tài nguyên mà đơn vị khai thác 

thực tế trong kỳ (không phân biệt đem bán hay dùng cho sản xuất kinh doanh). 

+ Giá tính thuế: là giá bán tại địa điểm khai thác và thời điểm khai thác. Đối với 

những tài nguyên khai thác có tính mùa vụ thì giá tính thuế là giá bình quân trong thời 

vụ đó. 

- Mức thuế suất: 

+ Khoáng sản kim loại từ 1 – 5% 

+ Vàng từ 2 – 6% 
+ Khoáng sản phi kim loại từ 1 – 5% 

+ Dầu mỏ từ 6 – 25%, than từ 1 – 3% 

+ Khí đốt 0 – 10% 

+ Sản phẩm rừng tự nhiên bao gồm: gỗ 10 - 40%, dược liệu 5 – 15%, sản phẩm 

rừng tự nhiên khác 5 – 20%, thủy sản tự nhiên 1 – 2%  

+ Hải sâm, bào ngư, ngọc trai 6 – 10% 

+ Nước thiên nhiên 0 – 5% 

Ví dụ: Tại một xí nghiệp khai thác than, sản lượng than nguyên khai thác là 3.200 

tấn, giá bán thực tế bình quân 1 tấn than sạch tại thị trường địa phương là 1.600.000 

đồng, chi phí sàn tuyển từ than khai thác để được một tấn than sạch là 200.000 đồng, 

chi phí vận chuyển từ mỏ đến nơi sàn tuyển là 100.000 đồng/tấn. Tỷ trọng than sạch 

trên than nguyên khai là 80%. Thuế suất 3%. 

Tính số thuế tài nguyên đơn vị phải nộp. 

Giải: 
- Sản lượng thuế tài nguyên than sạch khai thác thực tế: 

3.200 x 80% =  2.560 tấn 

- Giá tín thuế: 

1.600.000 – (200.000 + 100.000) = 1.300.000 đ/tấn 

- Mức thuế tài nguyên phải nộp:  

2.560 x 1.300.000 x 3% = 99.840.000 đồng 

4.2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Đối tượng nộp thuế: là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Đối tượng không thuộc diện nộp thuế: là các hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã có 

thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không thuộc diện nộp 

thuế thu nhập DN, trừ hộ gia đình,cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập 

cao theo quy định của Chính phủ. 

- Căn cứ tính thuế: là thu nhập chịu thuế và thuế suất (25%) 

- Phương pháp tính thuế: 
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
x Thuế suất 
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Thu nhập 
chịu thuế 

= 
Doanh thu 
bán hàng 

- 
Chi phí 
hợp lý 

+ 
Các khoản thu nhập 

chịu thuế khác 

+ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, 

tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được 

hưởng. 

+ Chi phí hợp lý gồm: 

 Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động kinh doanh. 

 Chi phí vật tư, năng lượng được tính theo mức tiêu hao hợp lý và giá thực 
tế xuất kho. 

 Tiền lương, tiền công, phụ cấp theo quy định, không kể tiền lương, tiền 

công của chủ DNTN, chủ hộ cá thể kinh doanh,… 

 Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến, y tế, đào tạo lao 
động theo quy định,… 

Thuế thu nhập 

DN phải nộp 
= 

Thu nhập chịu 

thuế 
x Thuế suất 

 

4.2.6. Các khoản thuế và lệ phí khác 

a. Thuế nhà đất: Là thuế thu đối với nhà và đất ở, đất xây dựng công trình. 

Thuế nhà đất 

phải nộp 
= 

Diện tích nhà, đất 

tính thuế 
x 

Giá tính thuế từng 

hạng đất, hạng nhà 
x Thuế suất 

b. Thuế chuyển quyền sử dụng đất: chỉ nộp khi có sự chuyển quyền (bán) sử 

dụng đất cho người khác. 

Thuế chuyển 

quyền sử dụng 
= 

Diện tích đất 

tính thuế 
x Giá đất mỗi m2 x Thuế suất 

c. Thuế môn bài, thuế trước bạ: 

- Thuế môn bài: là loại thuế nhằm mục đích nắm và tổng hợp các hộ cá thể, 

doanh nghiệp, công ty tư doanh, hợp tác xã, các tổ chức làm kinh tế do cơ quan hành 

chính và đoàn thể thành lập, các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Thuế trước bạ: theo quy định, mọi trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng về nhà đất, ô tô,xe gắn máy,…(gọi chung là tài sản) bao gồm mua bán, 
chuyển đổi, thừa kế đều phải khai báo và nộp thuế trước bạ. 

d. Các khoản phí, lệ phí khác: 

Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các DN còn phải nộp một số khoản 

phí và lệ phí như: phí giao thông, phí cầu đường, …. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP  

1/ Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 

2/ Hãy nêu các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh  của DN? 

3/ Đối với doanh nghiệp việc hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa như thế nào? 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Hãy tính giá thành đơn vị sản phẩm theo các phương pháp sau: 

1/ Phương pháp giản đơn (trực tiếp): 

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ : 800.000đ 

Chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ: 2.900.000đ  

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ : 600.000đ 
Phế liệu thu hồi có trị giá: 100.000đ 
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Số lượng thành phẩm nhập kho: 300 sản phẩm. 

2/ Phương pháp hệ số: 

Doanh nghiệp sản xuất 1 loại sp có 3 cấp: A1, A2, A3.  

Tổng giá thành sx: 2.000.000đ, SP hoàn thành A1:20, A2:15, A3: 10 cái.  

Hệ số so sánh chi phí A1:1, A2: 1,2, A3:2. 

3/ Phương pháp tỉ lệ: 

Doanh nghiệp sản xuất 3 loại SP: A, B, C chi phí định mức được xây dựng như 

sau: SPA: 2.000đ/cái, SPB: 2.200đ/cái, SP C: 3.000đ/cái  

Số lượng sản phẩm hoàn thành A: 100 cái, SPB: 80 cái, SPC : 50 cái. 

Tổng giá thành thực tế SX 3 loại SP: 550.000đ  
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CHƯƠNG 5 :  DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN  CỦA DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp; 

- Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp; 

- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn; 

- Tính được doanh thu tiêu thu sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp; 

- Lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch lợi nhuận của 

DN; 

- Làm được các bài tập thực hành về tính doanh thu và tính lợi nhuận cho doanh nghiệp; 

- Cẩn thận, nghiêm túc và tuân thủ theo đúng chế độ tài chính.       

5.1. Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

5.1.1. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

a. Khái niệm: 

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đơn vị xuất giao sản phẩm cho đơn vị mua và thu 

được tiền hoặc được người mua chấp nhận thanh toán theo số phương thức thanh toán 

và giá cả đã thỏa thuận về số sản phẩm đó. 
b. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm: 

- Tiêu thụ theo phương thức trực tiếp: là phương thức giao hàng cho người mua 

trực tiếp tại kho ( hay trực tiếp tại phân xưởng thông qua kho) của doanh nghiệp. 

- Tiêu thụ theo phương thúc chuyển hàng, chờ chấp nhận: là phương thức bên bán 

chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này 

thuộc quyền sở hữu của bên bán. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh 

toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp 

nhận này mới được coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó. 

- Tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi: là phương thức mà bên chủ 

hàng (gọi là bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý, ký gửi (bên đại lý) để bán. 

Bên đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình 

thức hoa hồng (hoa hồng đại lý). 

- Tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp, trả chậm: là phương thức bán hàng 

thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền 

còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất 
nhất định. 

- Tiêu thụ nội bộ: theo chế độ quy định, các cơ sở sản xuất kinh doanh khi xuất 

hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, các cửa hàng,… ở 

khác địa phương để bán, hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, các đơn vị phụ 

thuộc với nhau; xuất trả hàng từ các đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh. 

- Tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng: là phương thức tiêu thụ mà trong đó, 

người bán đem sản phẩm, vật tư, hàng hóa của mình để đổi lấy vật tư, hàng hóa của 

người mua. Giá trao đổi là giá thỏa thuận hoặc giá bán của hàng hóa, vật tư đó trên thị 

trường. 

5.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

a. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp  (doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ): 

* Khái niệm: Doanh thu là biểu hiện của tổng giá trị các loại sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ mà DN đã bán ra trong một thời kỳ nhất định. 
* Điều kiện ghi nhận doanh thu: có 5 điều kiện 

- DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 

phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. 
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- DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

* Doanh thu hoạt động kinh doanh thông thường: là toàn bộ số tiền phải thu phát 

sinh trong kỳ từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN. Đối với DN 

thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh thu bao gồm các khoản trợ cấp 

của Nhà nước cho DN khi DN thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo nhiệm vụ 

Nhà nước giao mà thu không đủ bù đắp chi. 

* Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng: 

- Khối lượng sản phẩm bán ra trong kỳ: khối lượng sản phẩm bán ra trong kỳ 

chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi khối lượng sản xuất. Sản phẩm sản xuất ra càng nhiều thì 

khả năng tăng doanh thu sẽ càng cao.  

- Chất lượng sản phẩm: ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu bán hàng vì chất lượng 

có liên quan tới giá cả sản phẩm và dịch vụ.  

- Giá cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bán ra: DN cần bám sát thị trường để xem 
xét, quyết định mở rộng hay thu hẹp nguồn hàng mà DN đang sản xuất, kinh doanh. 

Cùng một loại sản phẩm, nếu bán ở trên thị trường khác nhau, ở vào những thời điểm 

khác nhau thì giá cả cũng có thể khác nhau. 

- Thị trường và phương thức tiêu thụ, thanh toán tiền hàng: nếu sản phẩm có thị 

trường tiêu thụ rộng lớn, khả năng cạnh tranh cao, sức mua lớn thì DN sẽ có điều kiện 

tăng doanh thu nhanh. Vì vậy, việc tích cực khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ là 

nhân tố quan trọng để tăng doanh thu của DN. 

- Uy tín DN và thương hiệu sản phẩm: uy tín của DN trên thị trường cũng như 

thương hiệu sản phẩm là một tài sản quý giá làm cho khách hàng, người tiêu dùng tin 

tưởng và sẵn sàng ký hợp đồng hay tìm chọn mua trên thị trường. 

* Xác định doanh thu bán hàng: 

DT = ∑Qi x Gi 

Trong đó:  DT: Doanh thu bán hàng 

Qi : Số lượng sản phẩm tiêu thụ của từng loại trong kỳ 
Gi : Giá bán đơn vị sản phẩm của từng loại trong kỳ 

Khi DN áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước 

thì số lượng sản phẩm tiêu thụ bán ra trong kỳ đước xác định theo công thức sau: 

Qti = Qđi + Qsxi – Qci 

Trong đó:  Qti : Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ của sản phẩm loại i 

Qđi : Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ của sản phẩm loại i 

Qsxi: Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ của sản phẩm loại i 

Qci : Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ của sản phẩm loại i 

- Số lượng sản phẩm kết dư dự tính đầu kỳ kế hoạch: 

+ Số lượng sản phẩm còn lại trong kho đến ngày đầu năm kế hoạch. 

+ Số lượng sản phẩm gửi bán nhưng chưa xác định tiêu thụ (chưa thu được tiền). 

Qđ = Qcq3 + Qsxq4 – Qtq4 

Trong đó:  Qđ: Số lượng sản phẩm kết dư đầu kỳ kế hoạch 

Qcq3: Số lượng sản phẩm kết dư thực tế cuối quý 3 kỳ báo cáo  

Qsxq4: Số lượng sản phẩm dự tính sản xuất trong quý 4 kỳ báo cáo  
Qtq4: Số lượng sản phẩm dự tính tiêu thụ trong quý 4 kỳ báo cáo 
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Doanh thu thuần về bán hàng: 

Doanh thu thuần về 
bán hàng 

= 
Doanh thu 
bán hàng 

- 
Chiết khấu 
thương mại 

- 
Hàng bán 
bị trả lại 

- 
Giảm giá 
hàng bán 

+ Chiết khấu thương mại: là khoản mà người bán giảm giá niêm yết cho người 

mua hàng với khối lượng lớn. Chiết khấu thương mại được ghi trong các hợp đồng 

mua bán hoặc cam kết về mua, bán hàng. 

+ Hàng bán bị trả lại: là số hàng đã được coi là tiêu thụ (đã chuyển giao quyền sở 

hữu, đã thu tiền hay được người mua chấp nhận) nhưng bị người mua trả lại và từ chối 

thanh toán. 

+ Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho khách hàng do các nguyên nhân 

thuộc về người bán như: hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không 

đúng thời gian, địa điểm ghi trong hợp đồng,… 

+ Chiết khấu thanh toán: là số tiền mà người bán giảm trừ cho người mua do 

người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. 
b. Doanh thu hoạt động tài chính: 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản 

quyền (là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tài sản như: bằng 
phát minh sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mềm máy vi 

tính,…), tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi 

cho thuê tài chính; chênh lệch do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, chênh lệch 

lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận được chia từ việc đầu tư ra ngoài công ty. 
c. Thu nhập khác của doanh nghiệp: 

Thu nhập khác chính là các khoản thu được trong kỳ do các hoạt động không 

thường xuyên ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. Thu nhập khác của doanh nghiệp 

bao gồm: 

- Thu tiền do nhượng bán, thanh lý TSCĐ. 

- Khoản thu từ tiền bảo hiểm được các tổ chức bồi thường khi doanh nghiệp có 

tham gia bảo hiểm. 

- Khoản thu từ tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế với DN. 

5.1.3. Phương thức xác định cụ thể một số khoản doanh thu 

- Đối với hàng hóa bán trả góp: doanh thu theo giá bán trả một lần (không bao 
gồm lãi trả chậm). 

- Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi: doanh thu tính theo giá 

bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhận về. 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu tặng, tiêu dùng nội bộ: doanh 

thu tính theo giá thành sản xuất hoặc giá vốn hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối với tài sản cho thuê đã thu tiền trước nhiều năm: doanh thu từng năm phân 

bổ theo số năm cho thuê. 

- Đối với việc nhận bán hàng đại lý: doanh thu là hoa hồng đại lý. 

- Đối với sản phẩm nhận gia công: doanh thu tính theo giá gia công ghi trong hợp 

đồng. 

- Đối với sản phẩm giao khoán trong nông, lâm trường: doanh thu là số tiền phải 

thu trong hợp đồng. Trường hợp thu bằng sản phẩm thì chỉ tính doanh thu sau khi đã 

bán sản phẩm. 

- Đối với sản phẩm xây lắp, thi công trong nhiều năm: doanh thu là giá trị phải 

thu tương ứng với khối lượng công việc, hạng mục công trình hoàn thành trong năm 
được chấp nhận thanh toán. 

5.1.4. Điều kiện và thời điểm xác định doanh thu 
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a. Điều kiện: 

- Doanh thu phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán có hóa 
đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành. 

- Doanh thu phải hạch toán bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng ngoại tệ 

phải quy đổi theo tỷ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch. 
b. Thời điểm xác định doanh thu: 

- Là thời điểm công ty đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, sản phẩm; hoàn 

thành việc cung cấp dịch vụ cho người mua; hoàn thành hợp đồng hoặc xuất hóa đơn 

bán hàng. 

- Đối với hàng hóa, sản phẩm bán thông qua đại lý, doanh thu được xác định khi 

hàng hóa gửi đại lý đã được bán. 

- Đối với các hoạt động tài chính thì thời điểm xác định doanh thu theo quy định 

sau: 

+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi bán hàng trả chậm, 

trả góp,… xác định theo thời gian của hợp đồng cho vay,cho thuê, bán hàng hoặc kỳ 

hạn nhận lãi. 

+ Cổ tức, lợi nhuận được chia xác định khi có nghị quyết hoặc quyết định chia. 
+ Lãi chuyển nhượng vốn, lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ 

của hoạt động kinh doanh xác định khi các giao dịch hoặc nghiệp vụ hoàn thành. 

+ Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ phải thu, nợ phải trả và số dư ngoại tệ  xác 

định khi báo cáo tài chính cuối năm. 

5.2. Điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh 

5.2.1. Điểm hòa vốn 

a. Khái niệm: 

- Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán hàng bằng với chi phí đã bỏ ra. 

Tại điểm hòa vốn DN không có lãi cũng không bị lỗ. 

Khi xem xét điểm hòa vốn, người ta còn phân biệt hai trường hợp là điểm hòa 

vốn kinh tế và điểm hòa vốn tài chính. 

- Điểm hòa vốn kinh tế: là điểm biểu thị doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất 

kinh doanh gồm chi phí biến đổi và chi phí cố định kinh doanh (chưa tính lãi vay vốn 

kinh doanh phải trả). 
- Điểm hòa vốn tài chính: là điểm tại đó biểu thị doanh thu bằng tổng chi phí sản 

xuất kinh doanh và lãi vay vốn kinh doanh phải trả. 

Tại điểm hòa vốn này, lợi nhuận trước thuế của DN bằng 0. 
b. Xác định điểm hòa vốn: 

* Xác định sản lượng hòa vốn kinh tế: 

Gọi: F: Tổng chi phí cố định 

v: Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm (Biến phí) 

Q: Sản lượng hòa vốn 

g: Giá bán đơn vị sản phẩm 

Tại điểm hòa vốn ta có: 

    DT = CP 

g x Q         = F + v x Q 

(g – v) x Q = F 

Q

 =  

F 

g - v 

 

* Xác định doanh thu hòa vốn kinh tế: 
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S

V

F
Q





1

 

Trong đó:   F: Tổng định phí 

V: Tổng biến phí 

S: Tổng doanh thu 

* Vẽ đồ thị điểm hòa vốn: 

DT,CP 

y2 = gx 

M     y1 = F + Vx 

 

 Tổng chi phí biến đổi: V.x 

 

 

 

0 Sản lượng 

* Xác định công suất hòa vốn: 

%100
)(

% x
vGQ

F
h


  

* Xác định thời gian đạt điểm hòa vốn:                    
Q

xQ
t h 12
  

Trong đó: 

t: thời gian đạt điểm hòa vốn (t tháng) 

Qh: Sản lượng hòa vốn 

Q: Sản lượng có thể sản xuất được trong năm 
* Xác định sản lượng tiêu thụ để đạt lợi nhuận dự kiến: 

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 

Pf = G. Qf – (F + v. Qf) 

    = (G – v) . Qf – F 

vG

FP
Q

f

f



  

Trong đó: 

Pf : Lợi nhuận cần đạt được (lợi nhuận trước lãi vay và trước thuế)  

Qf : Sản lượng cần tiêu thụ để đạt được Pf 

 

* Phân tích điểm hòa vốn có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý DN: 

- Xem xét mối quan hệ giữa chi phí, doanh thu và lợi nhuận để từ đó lựa chọn 

phương án sản xuất có hiệu quả nhất. 

- Giúp các nhà quản lý xem xét cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để không bị lỗ 

với các điều kiện tượng ứng không thay đổi như chi phí, giá bán,… 

5.2.2. Đòn bẩy kinh doanh 

- Đòn bẩy kinh doanh đo lường sự thay đổi của lợi nhuận kinh doanh do sự thay 
đổi của doanh thu bán hàng. 
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- Tác động của đòn bẩy kinh doanh sẽ tăng lên nếu một sự biến động nhỏ của 

khối lượng bán hàng sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn của kết quả kinh doanh. 
- Tác động của đòn bẩy kinh doanh sẽ giảm nếu một sự biến động nhỏ của khối 

lượng bán hàng sẽ tạo ra một sự thay nhỏ hơn của kết quả kinh doanh. 

- Xác định mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh: 

Mức độ ảnh hưởng của đòn 

bẩy kinh doanh (DOL) 
= 

Tỷ lệ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay  

Tỷ lệ thay đổi của doanh thu hay sản lượng bán hàng  

FvgQ

vgQ
DOL






)(

)(
 

- Ở những mức sản lượng tiêu thụ sản phẩm hay doanh thu khác nhau thì mức độ 

tác động của đòn bẩy kinh doanh cũng có sự khác nhau. 

- Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh cũng là một trong những thước đo 

mức độ rủi ro của doanh nghiệp. 

5.3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 

5.3.1. Khái niệm 

Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động kinh doanh của DN, 

là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà DN đã bỏ ra để đạt được doanh 

thu đó từ các hoạt động của DN mang lại. 

Ý nghĩa của lợi nhuận DN: 
- Giữ ví trí quan trọng trong hoạt động SXKD của DN, quyết định sự tồn tại và 

phát triển của DN. 

- Là nguồn tài chính quan trọng đảm bảo cho DN tăng trưởng một cách ổn định, 

vững chắc, đồng thời cũng là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. 

- Là nguồn lức tài chính chủ yếu để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 

người lao động trong DN. 

- Là chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động SXKD của DN. 

5.3.2. Nội dung 

Lợi nhuận của DN bao gồm: lợi nhuận hoạt động SXKD, lợi nhuận hoạt động tài 

chính, lợi nhuận khác. 

- Lợi nhuận hoạt động SXKD: là khoản chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động 

SXKD trừ đi chi phí hoạt động SXKD bao gồm: giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ đã tiêu thụ và thuế gián thu phải nộp theo quy định. 

- Lợi nhuận hoạt động tài chính: là số thu lớn hơn số chi phí của hoạt động tài 
chính bao gồm: hoạt động cho thuê tài sản, mua bán chứng khoán, mua bán ngoại tệ, 

lãi tiền gửi ngân hàng thuộc vốn kinh doanh, lãi cho vay vốn, lợi tức cổ phần và lợi 

nhuận được chia từ phần vốn góp liên doanh, hợp doanh, hoàn nhập số dư khoản dự 

phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

- Lợi nhuận hoạt động khác: là số thu lớn hơn số chi của hoạt động khác bao 

gồm: khoản phải trả nhưng không trả được do phía chủ nợ, khoản nợ khó đòi đã duyệt 

nay thu hồi được, khoản chênh lệch doa thanh lý, nhượng bán tài sản,…. 

5.3.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận 

- Mức lợi nhuận tuyệt đối bao gồm: 

+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập và lãi vay. 

+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Mức lợi nhuận tương đối: 
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Để đánh giá, so sánh chất lượng hoạt động kinh doanh ngoài chỉ tiêu lợi nhuận 

tuyệt đối, còn phải dùng chỉ tiêu lợi nhuận tương đối đó là: tỷ suất lợi nhuận(mức 
doanh lợi). 

+ Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh: là quan hệ giữa số lợi nhuận đạt được với số 

vốn sử dụng bình quân trong kỳ (gồm vốn cố định và vốn lưu động bình quân). 

%100x
V

P
T

bq

VS   

Trong đó:  P: Lợi nhuận trong kỳ (chưa trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) 

Vbq: Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ (VCĐ và VLĐ) 

+ Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (doanh lợi vốn chủ sở hữu): là quan hệ tỷ lệ 

giữa số lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế TNDN) so với vốn chủ sở hữu bình quân. 

T

SCSH 
= 

Lợi nhuận ròng 
x 

1

00% Vốn chủ sở hữu bình quân 

+ Tỷ suất lợi nhuận giá thành: là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận do hoạt động kinh 

doanh mang lại so với giá thành toàn bộ của sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trong kỳ. 

%100x
Z

P
T

t

SZ   

Trong đó:  P: Lợi nhuận do hoạt động kinh doanh mang lại (không bao gồm lợi 

nhuận từ các hoạt động khác) 

 Zt: Giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ 

+ Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng: là một chỉ số tổng hợp phản ánh kết quả 

hoạt động SXKD của DN. 

%100x
M

P
TSm   

Trong đó: Tsm : Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng 

P: Lợi nhuận do hoạt động kinh doanh mang lại (không bao gồm lợi 

nhuận từ các hoạt động khác) 

5.3.4. Kế hoạch hóa lợi nhuận 

a. Căn cứ lập kế hoạch hóa lợi nhuận: 

- Kế hoạch chi phí hoạt động kinh doanh 

- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

- Kế hoạch doanh thu 

- Kế hoạch trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp 
b. Kế hoạch hóa lợi nhuận: 

* Phương pháp trực tiếp: 

Lợi nhuận của DN được xác định trực tiếp từ kết quả của các họat động  của DN 

như sau: 
- Lợi nhuận hoạt động SXKD: 

Lợi nhuận hoạt 

động SXKD 
= 

Doanh thu thuần 

về bán hàng 
- 

Giá vốn 

hàng bán 
- 

Chi phí 

bán hàng 
- 

Chi phí quản 

lý DN 

 

Doanh thu 

thuần 
= 

Doanh thu 

tiêu thụ 
- 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

Lợi nhuận gộp 

(lãi gộp) 
= 

Doanh thu thuần về 

bán hàng 
- 

Giá vốn 

hàng bán 

 

- Lợi nhuận hoạt động tài chính: 



 60 

Lợi nhuận hoạt 

động tài chính 
= 

Doanh thu hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí hoạt 

động tài chính 
- 

Thuế gián thu 

(nếu có) 
 

- Lợi nhuận khác: 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác - 
Thuế gián thu 

(nếu có) 

 

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp: 

Lợi nhuận 

trước thuế 
= 

Lợi nhuận hoạt 

động SXKD 
+ 

Lợi nhuận hoạt 

động tài chính 
+ 

Lợi nhuận 

khác 

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
= 

Lợi nhuận 

trước thuế 
x 

Thuế suất thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

 

Lợi nhuận sau thuế: 

Lợi nhuận sau thuế = 
Lợi nhuận trước 

thuế 
- 

Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

Hoặc: 

Lợi nhuận sau thuế = 
Lợi nhuận 

trước thuế 
x 

(1 – Thuế suất thuế thu 

nhập doanh nghiệp) 

* Phương pháp gián tiếp: 

XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 

Số TT Các chỉ tiêu Năm N Năm N + 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

Doanh thu bán hàng 

Các khoản giảm doanh thu 

Doanh thu thuần về bán hàng (3=1-2) 

Giá vốn hàng bán 

Lãi gộp (5=3-4) 

Chi phí bán hàng 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (8=5-6-7) 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính 

Lợi nhuận hoạt động tài chính (11=9-10) 

Thu nhập khác 
Chi phí khác 

Lợi nhuận khác (14=12-13) 

Lợi nhuận trước thuế (15=8+11+14) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (16=15x25%) 

Lợi nhuận sau thuế (17=15-16) 

  

 

Ví dụ: Tại doanh nghiệp A có tài liệu         (Đvt: triệu đồng) 

1. Doanh thu bán hàng: 3.150 

2. Giảm giá hàng bán: 50 

3. Giá vốn hàng bán: 1.900 
4. Chi phí bán hàng: 600 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 200 
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6. Chi phí tài chính: 500 

7. Chi phí khác 150 (trong đó bị phạt do vi phạm hợp đồng: 100)  
8. Doanh thu tài chính: 250 (trong đó được chia lãi do góp vốn liên doanh: 150) 

9. Thu nhập do thanh lý TSCĐ: 100 

Yêu cầu: Tính các chỉ tiêu: Lãi gộp, Lợi nhuận hoạt động kinh doanh, Lợi nhuận 

hoạt động tài chính, Lợi nhuận khác, Lợi nhuận trước thuế, Chi phí thuế thu nhập 

DN, Lợi nhuận sau thuế. 

5.3.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 

Phân phối lợi nhuận là một vấn đề tài chính rất quan trọng, nó không phải là việc 

phân chia theo số học một cách đơn thuần mà là việc giải quyết tổng hợp các mối quan 

hệ về lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người lao động. 

- Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp được phân phối theo hướng chủ yếu 

sau: 

+ Bù đắp phần bị lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại căn cứ vào quy định của pháp luật thì chủ sở 
hữu của doanh nghiệp sẽ thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế. Việc phân phối 

chi tiết số lợi nhuận này sẽ do chủ sở hữu của từng loại hình doanh nghiệp quyết định 

cụ thể. Trong phân phối sẽ được trích một số loại quỹ sau: 

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: nhằm bù đắp những tổn thất hay thiệt hại xảy 

ra trong quá trình kinh doanh (ngoài phần được công ty bảo hiểm đã bồi thường (nếu 

có)). 

+ Doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư nhằm tăng thêm vốn 

hoạt động, ở Việt Nam phần này được thực hiện dưới hình thức quỹ đầu tư phát triển. 

+ Trích một phần lợi nhuận dùng để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 

người lao động, động viên, khuyến khích họ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sản 

xuất, hoặc giảm bớt một số khó khăn. Ở Việt Nam, phần này được thực hiện dưới hình 

thức trích lập quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng. 

5.3.6. Biện pháp tăng lợi nhuận 

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 
- Tăng doanh thu hoạt động kinh doanh. 

- Xây dựng một thương hiệu có uy tín cho doanh nghiệp. 

- Đầu tư đổi mới thiết bị một cách hiệu quả. 

5.3.7. Các quỹ của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp sau khi tiến hành phân phối lợi nhuận sau thuế sẽ hình thành các  

loại quỹ như sau: 
a. Quỹ dự phòng tài chính: 

- Bù đắp những khoản chênh lệch từ những tổn thất thiệt hại về tài sản do những 

nguyên nhân khách quan gây ra hoặc các rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải sau khi đã 

được cơ quan bảo hiểm bồi thường, nếu những tài sản đó được doanh nghiệp mua bảo 

hiểm. 

- Bù đắp các khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị. 
b. Quỹ đầu tư phát triển: 

Quỹ này được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng xuất, phát triển kinh doanh; đổi 

mới, thay thế máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các tiến 
bộ khoa học – kỹ thuật; đổi mới trang thiết bị công nghệ và điều kiện làm việc của 

doanh nghiệp. Tham gia góp vốn liên doanh, liên kết (nếu có). 
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c. Quỹ phúc lợi: 

Quỹ này dùng để: 
- Đầu tư, xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng các công trình phúc lợi 

công cộng của doanh nghiệp; góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung 

trong ngành, hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng. 

- Chi phí cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên công 

ty, phúc lợi xã hội. 

- Trợ cấp khó khăn thường xuyên hoặc đột xuất cho người lao động kể cả những 

trường hợp về hưu, về mất sức lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, 

hoặc làm công tác từ thiện. 
d. Quỹ khen thưởng: 

Quỹ này dùng để: 

- Thưởng cuối năm hay thường kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp về 

những thành tích họ đã đạt được trong hoạt động kinh doanh. 

- Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp có thành tích 

đột xuất. 

- Thưởng cho cá nhân và đơn vị bên ngoài doanh nghiệp do có đóng góp nhiều 
cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp. 

e. Quỹ thưởng ban diều hành công ty: 

Quỹ này dùng để thưởng cho hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty do có thành 

tích điều hành công ty đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh. 

 BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài 1 : Điền vào các thông tin còn thiếu của bản báo cáo kết quả hoạt dộng kinh 

doanh năm 2013 của Công ty N . 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 

Đơn vị tính:  Đồng Việt Nam 

CHỈ TIÊU 
Mã 

số 
Số năm 2013 

1 2 3 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 10.393.621.805 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 

02) 

10 10.393.621.805 

4. Giá vốn hàng bán 11 9.137.285.227 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 

11) 

20 ?????? 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.378.104 

7. Chi phí tài chính 22 237.565.278 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23 237.565.278 

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 967.070.156 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
     (30=20+21-22-24) 

30 ????? 

10. Thu nhập khác 31 - 

11. Chi phí khác 32 1.000.000 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 ?????? 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
      (50 = 30 + 40) 

50 56.079.248 

14. Chi phí thuế TNDN 51 9.988.868 
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15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

      (60 = 50 – 51 - 52) 

60 46.090.380 

 
Lập, ngày 31  tháng 12 năm 2013 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Bài 2 : Tìm các thông tin còn thiếu của công ty Đại Thành, biết số liệu cuối 

năm N như sau: 

Tỷ số Nợ/tổng tài sản = 40% Hệ số thanh toán nhanh = 0,8 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = 1,5 Vòng quay hàng tồn kho = 6 

Kỳ thu tiền bình quân = 18 ngày Lợi nhuận gộp = 20% doanh thu thuần 

Giả định:  

1năm có 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N 

 

Bảng cân đối kế toán 31/12/N 

Tài sản Nợ và Vốn chủ sở hữu 

Tiền mặt = ??? Phải trả = 25.000 

Phải thu = ??? Vay ngắn hạn = ??? 

Hàng tồn kho = ??? Vay dài hạn = 60.000 

TSCĐ = ??? Vốn góp ban đầu = ??? 

 LN chưa phân phối = 95.000 

Tổng Tài sản =??? Tổng Nợ và Vốn chủ sở hữu = 370.000 

  

Doanh thu thuần = ??? Giá vốn hàng bán = ??? 
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CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH HÓA TÀI CHÍNH 

  Mục tiêu: 

- Trình bày được các loại kế hoạch tài chính cần lập trong năm; 

- Giải thích và tính được các hệ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp; 

- Đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp; 

- Làm các bài tập thực hành lập bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính 

đặc trưng; 

- Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp; 

- Cẩn thận, nghiêm túc và tuân thủ theo đúng chế độ tài chính; 

6.1. Phân tích tài chính – tiền đề của kế hoạch hóa tài chính 

6.1.1. Phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY X 

Ngày 31 tháng 12 năm N 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tài sản 

Số 

đầu 

kỳ 

Số 

cuối 

kỳ 

TT Nguồn vốn 

Số 

đầu 

kỳ 

Số 

cuối 

kỳ 

A TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 380 460 A Nợ phải trả 500 590 

I 
Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
60 80 I Nợ ngắn hạn 110 140 

1 Tiền 50 75 1 Vay và nợ ngắn hạn 15 30 

2 
Các khoản tương đương 

tiền 
10 5 2 

Phải trả người bán 
30 50 

II 
Các khoản đầu tư TC ngắn 

hạn 
- - 3 

Người mua trả tiền 

trước 
- - 

III Các khoản phải thu 70 100 4 
Thuế và các khoản 

phải nộp Nhà nước 
17 25 

IV Hàng tồn kho 250 280 5 Phải trả CNV 48 35 

V Tài sản ngắn hạn khác - - II Nợ dài hạn 390 450 

B TSCĐ và đầu tư dài hạn 420 560 B Vốn chủ sở hữu 300 430 

I Các khoản phải thu dài hạn - - I Vốn chủ sở hữu 300 410 

II Tài sản cố định 380 490 - Vốn ĐT của CSH 240 310 

- Nguyên giá 510 665 - Thặng dư vốn CP 15 29 

- Hao mòn lũy kế (130) (175) - Quỹ đầu tư phát triển 20 28 

III Bất động sản đầu tư - - - Quỹ dự phòng TC 15 17 

IV 
Các khoản đầu tư TC dài 

hạn 
30 50 - 

LN chưa phân phối 
10 26 

V Tài sản dài hạn khác 10 20 II 
Nguồn kinh phí và 

quỹ khác 
 20 

 Tổng tài sản 800 1.020  Tổng nguồn vốn 800 1.020 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM N CỦA CÔNG TY X 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Năm trước Năm nay 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.370 1.700 

2 Các khoản giảm trừ 150 195 

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
1.220 1.505 

4 Giá vốn hàng bán 960 1.175 

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
260 330 

6 Chi phí bán hàng 55 80 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 85 110 

8 Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ 120 140 

9 Doanh thu hoạt động tài chính 30 55 

10 Chi phí hoạt động tài chính 60 85 

 Trong đó: Chi phí lãi vay 60 85 

11 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (30) (30) 

12 Thu nhập khác - - 

13 Chi phí khác - - 

14 Lợi nhuận khác - - 

15 Tổng lợi nhuận trước thuế 90 110 

16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 22,5 27,5 

17 Lợi nhuận sau thuế 67,5 82,5 
a. Hệ số khả năng thanh toán: 

- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (khả năng thanh toán nợ ngắn hạn): 

Hệ số khả năng thanh 

toán hiện thời 
= 

Tổng tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 

+ Tổng tài sản ngắn hạn: bao gồm cả khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 

+ Nợ ngắn hạn: là những khoản nợ phải trả trong khoảng thời gian dưới một năm, 

bao gồm: các khoản vay ngắn hạn, phải trả cho người bán, thuế và các khoản phải nộp 
cho Nhà nước, phải trả cho người lao động, nợ dài hạn đến hạn trả, các khoản phải trả 

khác có thời hạn dưới một năm. 

Hệ số này phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để trang trải các 

khoản nợ ngắn hạn. Vì vậy, hệ số này cũng thể hiện mức độ đảm bảo thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Ví dụ: Dựa vào bảng CĐKT của công ty X, tính hệ số khả năng thanh toán hiện 

thời. 

Hệ số khả năng thanh toán 

hiện thời đầu kỳ 
= 

380 
= 3,45 

110 

 

Hệ số khả năng thanh toán 

hiện thời cuối kỳ 
= 

460 
= 3,29 

140 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

Hệ số thanh toán 

nhanh 
= 

Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 
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Ví dụ: 

Hệ số thanh toán nhanh đầu kỳ = 
380 - 250 

= 1,18 
110 

 

Hệ số thanh toán nhanh cuối kỳ = 
460 -280 

= 1,28 
140 

 
- Hệ số thanh toán tức thời: 

Hệ số thanh toán tức 

thời 
= 

Tiền + các khoản tương đương tiền 

Nợ ngắn hạn 

 

+ Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. 

+ Các khoản tương đương tiền: là các khoản đầu tư ngắn hạn về chứng khoán, 

các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền trong thời hạn 3 tháng và 

không gặp rủi ro lớn. 

Ví dụ: 

Hệ số thanh toán tức thời 

đầu kỳ 
= 

60 
= 0,55 

110 

 

Hệ số thanh toán tức thời 

cuối kỳ 
= 

80 
= 0,57 140 

- Hệ số thanh toán lãi vay: 

+ Lãi tiền vay: là khoản chi phí sử dụng vốn vay mà doanh nghiệp có nghĩa vụ 

phải trả đúng hạn cho các chủ nợ. 

Hệ số thanh toán lãi 

vay 
= 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

Số tiền vay phải trả trong kỳ 

Ví dụ: 

Hệ số thanh toán lãi vay kỳ 

trước 
= 

90 + 60 
= 2,5 

60 

Hệ số thanh toán lãi vay kỳ 

này 
= 

110 + 85 
= 2,29 

85 

 
b. Hệ số cơ cấu tài chính và nguồn vốn đầu tư 

- Hệ số cơ cấu nguồn vốn:  

+ Hệ số nợ: thể hiện việc sử dụng nợ của doanh nghiệp trong việc tổ chức nguồn 

vốn và điều đó cũng cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. 

Hệ số nợ = 
Tổng số nợ 

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 

 Tổng số nợ của doanh nghiệp bao gồm: toàn bộ số nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 

 Tổng nguồn vốn bao gồm: tổng các nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng. 

Ví dụ: 

Hệ số nợ đầu kỳ = 
110 + 390 

= 0,625 hay 62,5 % 
800 

 

Hệ số nợ cuối kỳ = 
140 + 450 

= 0,578 hay 57,8 % 
1.020 
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+ Hệ số vốn chủ sở hữu: 

Hệ số vốn chủ sở hữu = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng nguồn vốn  

Hoặc: 

 Hệ số vốn chủ sở hữu = 1 - Hệ số nợ 

- Hệ số cơ cấu tài sản: phản ánh mức độ đầu tư vào các loại tài sản của doanh 

nghiệp: tài sản lưu động và tài sản ngắn hạn khác, tài sản cố định và tài sản dài hạn 

khác. 

Tỷ suất đầu tư vào tài sản 

ngắn hạn hay TSLĐ 
= 

Tài sản ngắn hạn 

Tổng tài sản  

 

Tỷ suất đầu tư vào tài 
sản dài hạn 

= 
Tài sản dài hạn 

Tổng tài sản  

Ví dụ: 

Tỷ suất đầu tư vào tài 

sản ngắn hạn đầu kỳ 
= 

380 
= 0,475 hay 47,5 % 

800 

 

Tỷ suất đầu tư vào tài 

sản ngắn hạn cuối kỳ 
= 

460 
= 0,45 hay 45 % 

1.020 
c. Hệ số hiệu suất hoạt động: 

- Số vòng quay hàng tồn kho: 

Số vòng quay 

hàng tồn kho 
= 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân trong kỳ  

 

Hàng tồn kho bình 

quân trong kỳ 
= 

Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng tồn kho cuối kỳ 

2  
Ví dụ: 

Hàng tồn kho bình 

quân trong kỳ 
= 

250 + 280 
= 265 

2 

 

Số vòng quay hàng tồn 

kho năm N 
= 

1.175 
= 4,4 vòng 

265 

+ Số vòng quay hàng tồn kho cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm của 

ngành kinh doanh. 

+ Số vòng quay hàng tồn kho so với doanh nghiệp trong ngành chỉ ra rằng: việc 

tổ chức và quản lý dự trữ của doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp có thể rút ngắn được 

chu kỳ kinh doanh và giảm được lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho. Nếu số vòng quay 

hàng tồn kho thấp, chứng tỏ doanh nghiệp có thể dự trữ vật tư quá mức dẫn đến tình 

trạng bị ứ đọng hoặc sản phẩm bị tiêu thụ chậm. Từ đó, có thể dẫn đến dòng tiền vào 

của doanh nghiệp bị giảm đi và có thể đặt doanh nghiệp vào tình thế khó khăn về tài 

chính trong tương lai. Tuy nhiên, để đánh giá thỏa đáng cần xem xét cụ thể và sâu hơn 

tình thế của doanh nghiệp. 

- Kỳ thu tiền trung bình:  

+ Phản ánh độ dài thời gian thu tiền bán hàng của doanh nghiệp kể từ lúc xuất 

giao hàng cho đến khi thu được tiền bán hàng.  

+ Kỳ thu tiền trung bình của doanh nghiệp phụ thuộc vào chính sách bán chịu và 
việc tổ chức thanh toán của doanh nghiệp. 
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Do vậy, khi xem xét kỳ thu tiền trung bình cần xem xét trong mối liên hệ với sự 

tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp. 
+ Kỳ thu tiền trung bình quá dài so với các doanh nghiệp trong ngành thì dể dẫn 

đến tình trạng nợ khó đòi. 

Kỳ thu tiền 

 trung bình (ngày) 
= 

Số dư bình quân các khoản phải thu 

Doanh thu bình quân một ngày trong kỳ 

Số vòng quay các khoản phải thu hay kỳ thu tiền bq cao hay thấp tùy thuộc vào 

chính sách bán chịu của DN. Nếu vòng quay thấp  thì hiệu quả sử dụng vốn kém do 

vốn bị chiếm dụng nhiều. Nhưng nếu quá cao thì sẽ giảm sự cạnh tranh dẫn đến giảm 

doanh thu. 

Ví dụ: 

Kỳ thu tiền 

 trung bình năm trước 
= 

70 
= 18 ngày 

1.370/360 

- Số vòng quay vốn lưu động: 

Số vòng quay 

 vốn lưu động 
= 

Doanh thu thuần 

Vốn lưu động bình quân 

- Hiệu suất sử dụng vốn cố định và vốn dài hạn khác: 

Hiệu suất sử dụng vốn cố 

định và vốn dài hạn khác 
= 

Doanh thu thuần trong kỳ 

VCĐ và vốn dài hạn khác bình quân trong kỳ 

Ví dụ: 

Hiệu suất sử dụng vốn cố định 

và vốn dài hạn khác 
= 

1.505 + 55 
= 3,18 

(420 + 560)/2 
Điều đó có nghĩa là 1 đồng vốn cố định và vốn dài hạn khác trong kỳ tham gia 

tạo ra 3,18 đồng doanh thu. 

- Vòng quay tài sản hay toàn bộ vốn: chỉ tiêu này phản ánh tổng quát hiệu suất sử 

dụng tài sản hay toàn bộ số vốn hiện có của doanh nghiệp. 

Vòng quay tài sản hay 
toàn bộ vốn trong kỳ 

= 
Doanh thu thuần trong kỳ 

Số tài sản hay vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ 

Ví dụ: 

Vòng quay toàn bộ vốn 

trong kỳ 
= 

1.505 + 55 
= 1,71 vòng 

(800 + 1.020)/2 
d. Hệ số sinh lời: 

Hệ số sinh lời là thước đo đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Nó là kết quả tổng hợp của hàng loạt biện pháp và quyết định quản lý của 

doanh nghiệp. Hệ số sinh lời bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (hay hệ số lãi ròng): hệ số này phản 

ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và doanh thu thuần trong kỳ của doanh 

nghiệp. Nó thể hiện, khi thực hiện 1 đồng doanh thu trong kỳ, doanh nghiệp có thể thu 

được bao nhiêu lợi nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu (hay hệ số lãi ròng) 
= 

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ 

Doanh thu thuần trong kỳ 

Ví dụ:Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế trên doanh thu năm trước 
= 

67,5 
= 5,4% 

1.220 + 30 

 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu năm nay 
= 

82,5 
= 5,14% 

1.550 + 55 
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- Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh hay tỷ suất sinh lời 

kinh tế của tài sản (ROAE): chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tài sản hay 
vốn kinh doanh không tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp và nguồn 

gốc của vốn kinh doanh. 

Tỷ suất sinh lời kinh tế 

của tài sản (ROAE) 
= 

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế 

Tài sản hay vốn kinh doanh bình quân 

Ví dụ:  Tỷ suất sinh lời 

kinh tế của tài sản 

(ROAE) 

= 

110 + 85 

= 0,214 hay 21,4% (800 + 1.020)/2 

 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh: chỉ tiêu này thể hiện mỗ i 

đồng vốn kinh doanh trong kỳ có khả năng sinh lời ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau 
khi đã trang trải lãi tiền vay. 

Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế trên VKD 
= 

Lợi nhuận trước thuế trong kỳ 

Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ 

Ví dụ: 

Tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế trên VKD 
= 

110  
= 0,12 hay 12% 

(800 + 1.020)/2 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh hay tỷ suất sinh lời ròng của tài 

sản (ROA): phản ánh mỗi đồng vốn sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 

sau thuế. 

Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế trên VKD (ROA) 

= 
Lợi nhuận sau thuế  

Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ 

- Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): hệ số này đo lường mức lợi nhuận thu 

được trên mỗi đồng vốn của chủ sở hữu trong kỳ. 

Tỷ suất lợi nhuận vốn 

chủ sở hữu (ROE) 
= 

Lợi nhuận sau thuế  

Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ 

6.1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 

Việc phân tích này cho phép nắm được tổng quát diễn biến thay đổi của nguồn 

vốn và sử dụng vốn trong mối quan hệ với vốn bằng tiền của doanh nghiệp trong một 

thời kỳ nhất định giữa hai thời điểm lập bảng cân đối kế toán, từ đó có thể định hướng 

cho việc huy động vốn và sử dụng vốn của kỳ tiếp theo. 

Việc phân tích có thể được thực hiện như sau: 

- Xác định diễn biến thay đổi nguồn vốn và sử dụng vốn: 

Việc xác định này được thực hiện bằng cách: trước hết, chuyển toàn bộ các khoản 

mục trên bảng cân đối kế toán thành cột dọc. Tiếp đó, so sánh số liệu cuối kỳ với đầu 

kỳ để tìm ra sự thay đổi của mỗi khoản mục trên bảng cân đối kế toán. Mỗi sự thay đổi  
của từng khoản mục sẽ được xem xét và phản ánh vào một trong hai cột sử dụng vốn 

hoặc diễn biến nguồn vốn theo cách thức sau: 

+ Sử dụng vốn sẽ tương ứng với tăng tài sản hoặc giảm nguồn vốn. 

+ Diễn biến nguồn vốn sẽ tương ứng với tăng nguồn vốn hoặc giảm tài sản. 

Ở đây xem xét diễn biến thay đổi nguồn vốn và sử dụng vốn trong mối liên hệ 

với vốn bằng tiền. 

- Lập bảng phân tích: 

Sắp xếp các khoản liên quan đến việc sử dụng vốn và liên quan đến việc thay đổi 

nguồn vốn thành một bảng cân đối. Qua bảng này, có thể xem xét và đánh giá tổng 

quát: số vốn tăng hay giảm của doanh nghiệp ở trong kỳ đã được sử dụng vào những 

việc gì và các nguồn phát sinh dẫn đến việc tăng hay giảm vốn. 
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Trên cơ sở phân tích, có thể định hướng huy động vốn cho kỳ tiếp theo. 

Ví dụ: Dựa vào số liệu của bảng cân đối kế toán của công ty X có thể phân tích 
tình hình diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn như sau: 

 

BẢNG KÊ DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Khoản thu 31/12/N-1 31/12/N 
Sử dụng 

vốn 

Nguồn 

vốn 

A Tài sản     

1 Tiền 60 80 20  

2 Các khoản phải thu 70 100 30  

3 Hàng tồn kho 250 280 30  

4 Tài sản cố định     

- Nguyên giá 510 665 155  

- Hao mòn lũy kế (130) (175)  45 

5 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30 50 20  

6 Tài sản dài hạn khác 10 20 10  

B Nguồn vốn     

1 Vay ngắn hạn 15 30  15 

2 Phải trả người bán 30 50  20 

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước 

17 25  8 

4 Phải trả công nhân viên 48 35 13  

5 Nợ dài hạn 390 450  60 

6 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 240 310  70 

7 Thặng dư vốn cổ phần 15 29  14 

8 Quỹ đầu tư phát triển 20 28  8 

9 Quỹ dự phòng tài chính 15 17  2 

10 Lợi nhuận chưa phân phối 10 26  16 

11 Nguồn kinh phí và các quỹ khác  20  20 

 Tổng cộng   278 278 
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BẢNG PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Sử dụng vốn 
Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Diễn biến nguồn vốn 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

1. Tăng đầu tư vào 

TSCĐ 
155 55,7 

1. Tăng vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 
70 25,2 

2. Tăng hàng tồn 

kho 
30 10,8 

2. Tăng vay dài hạn 
60 21,6 

3. Tăng tín dụng 

cho khách hàng 
30 10,8 

3. Tăng khấu hao TSCĐ 
45 16,2 

4. Tăng đầu tư tài 

chính dài hạn 
20 7,2 

4. Tăng tín dụng nhà cung 

cấp 
20 7,2 

5. Trả bớt nợ công 

nhân viên 
13 4,6 

5. Tăng vay ngắn hạn 
15 5,4 

6. Tăng tài sản dài 

hạn khác 
10 3,6 

6. Tăng thặng dư vốn cổ 

phần 
14 5 

7. Tăng vốn bằng 

tiền 
20 7,2 

7. Tăng lợi nhuận chưa 

phân phối 
16 5,7 

 
  

8. Tăng nợ thuế và các 

khoản phải nộp Nhà nước 
8 2,9 

 
  

9. Tăng quỹ đầu tư đầu tư 

phát triển 
8 2,9 

 
  

10. Tăng quỹ dự phòng 

tài chính 
2 0,7 

   11. Tăng nguồn kinh phí 20 7,2 

Tổng cộng 278 100 Tổng cộng 278 100 

 

Qua bảng trên cho thấy quy mô sử dụng vốn của công ty X trong năm N đã tăng 

278 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là chỉ tiêu đầu tư tăng thêm tài sản 

cố định là 155 triệu đồng chiếm 55,7%, đồng thời đầu tư tăng thêm hàng tồn kho 

chiếm 10,8% và tăng thêm tín dụng cho khách hàng chiếm 10,8% tổng quy mô vốn sử 

dụng tăng thêm. Điều này là hợp lý khi công ty tăng quy mô kinh doanh. Công ty cũng 

mở rộng đầu tư tài chính dài hạn, chiếm 7,2%. Trong điều kiện tăng thêm đầu tư, công 

ty thanh toán trả bớt nợ công nhân viên là sự cố gắng đáng kể. 

Về nguồn vốn, một phần chủ yếu là huy động tăng thêm vốn chủ sở hữu và vay 
dài hạn. Nguồn vốn huy động này là phù hợp vì một phần lớn vốn của công ty cũng 

tăng thêm tài sản cố định. Công ty cũng tăng thêm việc sử dụng tín dụng của nhà cung 

cấp và vay ngắn hạn. 

Từ sự phân tích trên cho thấy trong thời kỳ tiếp theo công ty cần xem xét khả 

năng tăng thêm tín dụng nhà cung cấp và vay vốn ngắn hạn đồng thời chú ý đảm bảo 

khả năng thanh toán. 

6.2. Kế hoạch tài chính 

        6.2.1. Tầm quan trọng và nội dung kế hoạch tài chính 

a. Tầm quan trọng của kế hoạch tài chính: 

- Việc lập  kế hoạch tài chính giúp cho người lãnh đạo, người quản lý xác định rõ 

mục tiêu tài chính cần đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, cân nhắc 

xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của các quyết định đầu tư, tài trợ. 
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- Kế hoạch tài chính là công cụ giúp cho người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 

thực hiện tốt hơn việc điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hơn thế 
nữa là chủ động ứng phó với những biến động trong kinh doanh so với dự kiến, từ đó 

điều chỉnh kịp thời các hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra. 

- kế hoạch tài chính là căn cứ quan trọng để vay vốn hay thu hút các nhà đầu tư 

khác bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp. 
b. Nội dung kế hoạch tài chính: 

- Căn cứ vào dự kiến hoạt động tài chính theo thời gian: gồm 2 loại: kế hoạch tài 

chính dài hạn và kế hoạch tài chính ngắn hạn. 

+ Kế hoạch tài chính dài hạn: là kế hoạch được lập cho khoảng thời gian từ 3 – 5 

năm. Đây là kế hoạch tài chính có tính chiến lược. 

+ Kế hoạch tài chính ngắn hạn: là kế hoạch tài chính dự kiến trong phạm vi thời 

gian không quá 1năm. Đây chính là kế hoạch tài chính hằng năm. 

Kế hoạch tài chính hằng năm của doanh nghiệp thông thường bao gồm các bộ  

phận kế hoạch chủ yếu sau: 

- Kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 

- Kế hoạch nhu cầu vốn và nguồn vốn. 
- Kế hoạch vay vốn và trả vốn. 

- Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ. 

- Bảng cân đối kế toán dự kiến. 

      6.2.2. Trình tự và căn cứ lập kế hoạch tài chính 

a. Trình tự lập kế hoạch tài chính: 

Quá trình lập kế hoạch tài chính có thể chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, 

giai đoạn soạn thảo kế hoạch, giai đoạn hoàn chỉnh kế hoạch. 
* Giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch: 

Công việc chủ yếu của giai đoạn này là thu thập và phân tích thông tin. 

Để lập kế hoạch, doanh nghiệp cần rất nhiều thông tin trong các lĩnh vực khác 

nhau. Lượng thông tin cần thu thập cũng tùy thuộc vào quy mô hoạt động của doanh 

nghiệp. 

Những thông tin cần thu thập có thể chia thành 2 loại: 

- Thông tin về các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 
- Thông tin về các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 

Thông tin sau khi thu thập cần phải tiến hành xử lý, phân tích để từ đó rút ra 

những điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng cần khai thác, những cơ hội cho doanh 

nghiệp trong kinh doanh và tài chính. 
* Giai đoạn soạn thảo kế hoạch: 

Trên cơ sở mục tiêu và kế hoạch hoạt động, thực hiện việc soạn thảo kế hoạch 

nhằm xác định nhu cầu vốn thực hiện các kế hoạch hoạt động, các nguồn vốn huy 

động, các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán và dự tính kết quả tài chính hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 
* Giai đoạn hoàn chỉnh kế hoạch: 

- Cân nhắc tính khả thi của kế hoạch. 

- Xem xét kết quả tài chính dự tính và mục tiêu ban đầu. 

- Xem xét mức độ hợp lý của những giả thiết kinh tế được dùng để dự đoán, phát 

hiện những sai sót trong những thông tin hoặc những khiếm khuyết trong các hoạt 

động. 
Trên cơ sở đó bổ sung để kế hoạch được hoàn thiện hơn (bao hàm cả việc xem 

xét điều chỉnh các kế hoạch hoạt động một cách phù hợp hơn). 
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b. Những căn cứ chủ yếu lập kế hoạch tài chính:  

- Các kế hoạch sản xuất – kỹ thuật (kế hoạch hoạt động): 
Lập kế hoạch tài chính cũng là quá trình lượng hóa bằng tiền các nhu cầu và chi 

phí để thực hiện các kế hoạch sản xuất – kỹ thuật và hiệu quả của các kế hoạch này 

đưa lại, đồng thời xác định và huy động các nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu đó. 

Vì vậy mức độ xác thực của kế hoạch tài chính phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 

của các kế hoạch sản xuất – kỹ thuật. Tuy vậy, cũng cần thấy việc lập kế hoạch tài 

chính không chỉ đơn thuần là việc tính toán chuyển đổi thành tiền mà thông qua việc 

lập kế hoạch tài chính còn kiểm tra tính hợp lý và hiệu quả của các bộ phận kế hoạch 

khác. 

- Kết quả phân tích đánh giá tình hình tài chính kỳ trước: 

Những ý kiến rút ra qua phân tích đánh giá tình hình và kết quả tài chính kỳ trước 

cho thấy những điểm mạnh và những điểm yếu trong hoạt động tài chính của doanh 

nghiệp. Từ đó, gợi lên phương hướng và biện pháp nhằm khai thác thế mạnh, tiềm 

năng và điều chỉnh khắc phục những điểm yếu về tài chính của doanh nghiệp trong kỳ 

kế hoạch. 

- Các chiến lược hay định hướng tài chính: 
Kế hoạch tài chính là việc cụ thể hóa tài chính của doanh nghiệp. Do vậy, khi lập 

kế hoạch tài chính hằng năm cần phải trên cơ sở xem xét các chiến lược tài chính của 

doanh nghiệp như: chiến lược đầu tư, chiến lược huy động vốn, chiến lược về cổ 

tức,…. 

- Các chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp và những 

vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cần nắm vững các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước, các luật thuế, 

chế độ khấu hao tài sản cố định, các thể lệ và quy chế vay vốn,… và những xu hướng 

diễn biến thay đổi trong môi trường kinh doanh mà trực tiếp là môi trường tài chính 

như: sự hình thành thị trường chứng khoán, sự phát triển của các công ty cho thuê tài 

chính,… Những yếu tố trên đều liên quan đến việc dự kiến tài chính của doanh nghiệp. 

6.2.3. Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ 

- Việc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ là hết sức quan trọng trong công tác quản 

lý tài chính của doanh nghiệp: 
+ Tiền là loại tài sản của doanh nghiệp, nó có thể dể dàng chuyển hóa thành các 

loại tài sản khác. 

+ Năng lực thanh toán của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng tiền tệ của 

doanh nghiệp. 

+ Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường xảy ra sự không ăn khớp 

nhau về thời gian giữa thu và chi bằng tiền dẫn đến sự mất cân đối giữa khả năng cung 

ứng và nhu cầu chi bằng tiền vào những thời điểm trong những thời kỳ nhất định. 

- Nội dung chủ yếu về lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ: 

+ Dự đoán dòng tiền vào: có thể chia thành 3 loại 

 Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh: dòng tiền này chủ yếu nhận được từ 
hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp như: tiền thu bán hàng từ cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, tiền thu hồi nợ phải thu từ khách hàng,… Khi 

dự đoán dòng tiền cần chú ý đến hình thức thanh toán và thời điểm thanh toán của 

người mua với doanh nghiệp. 

 Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư: bao gồm các khoản tiền thu hồi từ các 
khoản đầu tư vào các đơn vị khác, tiền lãi từ hoạt động đầu tư vào các đơn vị khác, 

tiền thu do nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, tiền thu hồi cho vay,…. 
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 Dòng tiền tiền từ hoạt động tài chính: bao gồm các khoản tiền do các chủ sở 
hữu góp thêm vốn bằng tiền, tiền huy động được từ việc vay vốn, phát hành cổ 

phiếu,… 

+ Dự đoán dòng tiền ra: có thể chia thành 3 loại 

 Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh: gồm các khoản chi tiêu bằng tiền cho 
các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp 

Ví dụ: Bảng CĐKT của một DN A năm báo cáo, năm kế hoạch như sau : 

Đơn vị : triệu đồng 

TÀI SẢN Báo cáo Kế hoạch 

TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 115.852          116.540  

Vốn bằng tiền 10.900 12.500 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.877 7.425 

Các khoản phải thu 32.975 30.950 

Hàng tồn kho 58.950 56.320 

Tài sản lưu động khác 7.150 9.345 

TSCĐ và đầu tư dài hạn 537.100 551.700 

Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang  27.900 29.500 

Tài sản cố định 509.200 522.200 

Tổng tài sản  652.952 668.240 

NGUỒN VỐN Báo cáo Kế hoạch 

Nợ phải trả 350.200 342.000 

Các khoản phải trả 40.500 44.700 

Nợ ngắn hạn khác 38.650 39.400 

Nợ dài hạn 271.050 257.900 

Vốn chủ sở hữu ( vốn cổ phần ) 302.752 326.240 

Tổng nguồn vốn 652.952 668.240 

 Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư: bao gồm các khoản tiền thu hồi từ các 
khoản đầu tư vào các đơn vị khác, tiền lãi từ hoạt động đầu tư vào các đơn vị khác, 

tiền thu do nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, tiền thu hồi cho vay,…. 

 Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính: bao gồm các khoản tiền do các chủ sở 
hữu góp thêm vốn bằng tiền, tiền huy động được từ việc vay vốn, phát hành cổ 

phiếu,…  
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6.3: Dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng  

CÔNG TY TNHH ABC  

 

Mẫu số B01-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 
ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 
                                                                    BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012) 
Đơn vị tính : VNĐ 

CHỈ TIÊU 
Mã  

số 

Thuyết 

minh 
Số năm 2012 Số năm 2011 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A B C 1 2 

TÀI SẢN     

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 
100  

33.702.109.67

2 
33.800.237.291 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (III.01) 

11.664.547.15

7 10.690.635.999 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (III.05) - - 

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121  - - 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

ngắn hạn (*) 129  - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  7.686.430.741 2.526.030.706 

1. Phải thu của khách hàng 131  4.838.224.535 1.142.693.199 

2. Trả trước cho người bán 132  2.848.206.206 1.142.693.199 

3. Các khoản phải thu khác 138   90.454.390 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 
(*) 139  - - 

IV. Hàng tồn kho 140  

14.266.579.76

8 20.491.593.855 

1. Hàng tồn kho 141 (III.02) 

14.266.579.76

8 20.491.593.855 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149  - - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  84.551.988 91.976.731 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  - - 

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152  - - 

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154  68.003.510 90.307.352 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158  16.548.478 1.669.379 

B- TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+243+240) 
200  4.005.418.713 4.254.762.949 

I. Tài sản cố định 210 

(III.03.04

) 550.643.697 815.187.933 

1. Nguyên giá 211  1.441.136.230 1.441.136.230 

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212  (890.492.533) (625.948.297) 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213  - - 

II. Bất động sản đầu tư 220  - - 

1. Nguyên giá 221  - - 

2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222  - - 

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 (III.05) - - 

1. Đầu tư tài chính dài hạn 231  - - 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 
hạn (*) 239  - - 

IV. Tài sản dài hạn khác 240  3.454.775.016 3.439.575.016 
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1. Phải thu dài hạn 241  - - 

2. Tài sản dài hạn khác 248  3.454.775.016 3.439.575.016 

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249  - - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 

200) 2  

37.707.528.38

5 38.055.000.240 

NGUỒN VỐN     

A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300  

30.102.299.60

4 30.495.861.839 

I. Nợ ngắn hạn 310  

30.102.299.60

4 30.495.861.839 

1. Vay ngắn hạn 311  4.491.221.257 3.791.221.257 

2. Phải trả cho người bán 312  1.548.291.668 2.343.663.980 

3. Người mua trả tiền trước 313  

23.508.576.22

8 24.326.932.185 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 (III.06) 644.644.841 34.044.417 

5. Phải trả người lao động 315   - 

6. Chi phí phải trả 316  - - 

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318  - - 

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 319  - - 

II. Nợ dài hạn 320  (90.454.390) - 

1. Vay và nợ dài hạn 321  - - 

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 322  - - 

3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328  (90.454.390) - 

4. Dự phòng phải trả dài hạn 329  - - 

B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 

= 410 + 430) 400  7.605.228.781 7.559.138.401 

I. Vốn chủ sở hữu 410 (III.07) 7.599.458.236 7.553.367.856 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  7.000.000.000 7.000.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412  - - 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413  - - 

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414  - - 

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415  - - 

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416  - - 

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417  599.458.236 553.367.856 

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430  5.770.545 5.770.545 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 

300 + 400) 430  

37.707.528.38

5 38.055.000.240 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

CHỈ TIÊU Số cuối năm 
Số đầu 

năm 

1. Tài sản thuê ngoài   

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công   

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược   

4. Nợ khó đòi đã xử lý   

5. Ngoại tệ các loại   

      Lập, ngày 12 tháng 12 năm 2012 
Người lập 

biểu  

Kế toán 

trưởng  Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài 1 

Dưới đây là Báo cáo tài chính tóm tắt của công ty CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).  

Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010  Báo cáo KQKD năm 2010 

Tài sản Nguồn vốn  Doanh thu thuần về bán hàng ??? 

Tiền 50 Phải trả NCC 120  Giá vốn hàng bán 1750 

Phải thu 50 Vay ngắn hạn 260  Lợi nhuận gộp về bán hàng 230 

Hàng tồn kho 350 Vay dài hạn 120  Doanh thu hoạt động tài chính 123 

Tài sản dài hạn ??? Vốn chủ sở hữu ???  Chi phí tài chính (lãi vay) 100 

Tổng tài sản ??? Tổng nguồn vốn 1050  Chi phí bán hàng ??? 

Yêu cầu: 

- Điền các thông tin còn thiếu trên 2 báo cáo. 

- Tính các tỷ số tài chính cơ bản năm 2010 của 

công ty CP Orion? Giả định 1 năm có 360 ngày, 

số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2010 bằng số 

liệu bình quân trong năm 2010. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp  32 

 Lợi nhuận thuần từ KD 144 

 Lợi nhuận khác -55 

 Tổng LN kế toán trước thuế ??? 

 Thuế TNDN  ??? 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN 66,75 

 

Bài 2:  Có tài liệu như sau, yêu cầu tính: 

a. Tính VCSH của DN có Hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bằng 100 tỷ 

VND  

b. Một doanh nghiệp có Hiệu suất sử dụng tổng tài sản bằng 1,2 lần và ROA 

bằng 40% thì Hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao 

nhiêu? 

c. Áp dụng mô hình DUPONT để tính ROE của DN A biết hệ số doanh lợi 

doanh thu bằng 30%, hiệu suất sử dụng tổng TS là 1,4 lần và tỷ trọng VCSH trong 

tổng vốn 70%.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

 

 


